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CbưongI 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1 Phạm vỉ điều chỉnh 

Quy định nay quy định Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, phân hạng 
sản phẩm thuộc Chương trinh mỗi xã một san phấm trên địa bàn vùng nông thôn 
Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là sản phẩm Chương trình OCOP). 

Điều 2. Đối tương áp dụng 

1. Sản phâm: 

Các san phảm nông nghiệp và ngành nghề nông thôn đã được ủy ban 
nhân dân thành phố xác định tại Ouyêt định số 385/QĐ-UBND ngày 28 tháng 
01 năm 2019 của ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đe án Chương trình 
mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đến 
năm 2020. 

2. Chủ thể thực hiện: 

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMhs), họp tác xã, tổ hợp tác, các cơ sở 
sản xuất có đăng ký kinh doanh; các hộ dân tham gia sản xuất kinh doanh đối 
VỚI các sản phẩm được lựa chọn tham gia chương trình, trong đó chú trọng các 
Hợp tác xã tharr gia chương trình. 

Điều 3. Nhóm sản phám tham gia đánh giá, phân hạng 
1. Ngành thực pham: 

1.1 Nhóm: Thực phấm tươi sổng: 

- Rau, củ, quả tươi: rau an toàn các loại, xoài Long Hòa. 

- Thịt, trứng, sữa tươi và thủy sản tươi, thịt heo, sữa tươi, tôm tươi, cá tươi. 

1.2. Nhóm: Thực phẩm chế biến: 

- Chế biến từ gạo, ngũ cốc: bánh tráng. 

- Chế biến từ rau, củ, quả: sản phẩm rau, củ, quả chế biến, trái cây sấy. 



- Chế biến từ sữa: sữa chua. 

- Chế biến từ thủy sản: khô cá sặc, khô cá dứa. 

2. Ngành Đồ uống: 

Nhóm: Đồ uống không c n. 

- Đồ uống không cồn: nước yến, yến chưng sẵn. 

Chương II 

Bộ TIÊU CHÍ VÊ ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM 
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Điều 4ệ Muc đích ban hành Bô Tiêu chí • • 
1. Cung cấp thông tin tiêu chuẩn chất lượng cần đạt cho các tổ chức Kinh 

tế, hộ sản xuất kinh doanh để so sánh với hiện trạng sản phẩm, tư đó triến khai 
tổ chức sản xuất có hiệu quả hơn. nâng cấp, phát tnên các sảĩí phâm |àng hóa và 
dịch vụ đáp ứng yêu cầu của Chương trình mỗi xã một sản phâm. 

2. Làm cơ sở cho cán bộ cấp huyện, cấp thành phố sử dụng để tư vân và 
hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất trong xây dựng, củng cố bộ máy tô chưc 
san xuất, kinh doanh, phát triển sản xuất và sản phấm theo tiêu chuân, định 
hướng các tố chức kinh tế trên địa bàn phát triển theo hướng cộng đồng. 

3ệ Làm căn cứ để các đơn vị có thẩm quyên đinh giá, phân hạng sản phẩm 
thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm ở cấp thi nh phốể 

Điều 5ệ Nội dung Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương 
trình OCOP 

Bộ tiêu chí đánh £ á, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP gồm 03 phân: 

1. Phần A: Các tiêu cní đánh giá sản phâm và sức mạnh cộng đồng (35 
điểm), gồm: Tổ chức san xuất; phát triển sản phãm; sức mạnh cộng đồng. 

2. Phẩn B: Các tiêu chi đánh giá về kha năng tiếp thị (25 điem), gồm: Tiếp 
thị; câu chuyện về sản phẩmể 

3. Phan C: Cac tiêu chí đánh giá về chất lượng sản pham (40 điểm), gôm: 
Chỉ tiêu cảm quan, d'.nh dưỡng, tính độc đáo của san phâm; tiêu chuân sản 
phẩm; khả năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế. 

(Chi tiết Bộ Tiêu chí xem tại Phụ lục 01 đính kèm) 

Điều 6ề Phân hang sản phẩm OCOP 
Phân hạng sản pham Chương trình OCOP căn cứ vào kêt quả đánh giá sản 

phẩm theo Bộ Tiêu chíể Tong điểm đánh giá cho mỗi sán pham tối đa là 100 
điếm và được phân thành 05 bang: 

- Hạng 05 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 90 đến 100 điểm, là sản pham 
cẩp quốc gia, có thể xuẩt khẩu. 
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- Hạng 04 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 70 đến 89 điểm, là sản pham 
cấp thành phố, có thê nâng cấp lên hạng 5 sao. 

- Hạng 03 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 50 đến 69 điem, là sản phẩm 
cấp thành phố, đạt tiêu chuẩn, có thé nâng cấp lên hạng 4 sao. 

- Hạng 02 sao: Tổng diểm trung bmh đạt từ 30 đến 49 điểm, sản pham 
chưa đạt tiêu chuẩn, có thể tiếp tục nâng cấp để nâng lên hạng 3 sao. 

- Hạng 01 sao: Tổng điJĩTỊ trung bình đạt dưới 30 điểm, là sản phẩm khởi 
điểm tham gia Chương trình OCOP, có thể nâng cấp lên hạng 2 sao. 

Chương III 

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM 

Đieu 7ễ Trình tự đanh giá, phân hạng 

1. Công tác đánh giá tại cấp huyện: 

- Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng đánh giá, phân 
hạng san phâm OCOP, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng (thành phần 
hội đông đảnh giá sản phàm OCOP cấp huyện theo quy định tại Quyết định sổ 
1048/QĐ-TTg ngày 21 thảng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chỉnh phủ). 

- Hội đồng cấp huyện tổ chức đánh giá, phân hạng các sản pham tham gia 
Chương trình OCOP. 

- Uy ban nhân dân cấp huyện chuyển hồ sơ các sản phãm co số aiểm đạt 
từ 50 điểm đến 100 đièm (từ 3 đến 5 sao) lên ủy ban nhân dân thành phố để đề 
nghị cLnh giá, phân hạng, công nhận sản ph~m OCOP cấp thành phố. 

2. Công tác đánh giá tại cấp thành phố: 

- Chủ tịch ủy ban nhân dân th ành phố thành lập Hội đồng đanh giá, phân 
hạng san phẩm OCOP cấp thành phố, Tổ thư ký Hội đồng, ban hành Quy chế 
hoạt động của Hội đồng (thành phần hội dồng đảnh giả sản phẩm OCOP cấp 
thành phổ theo quy định tại Quyết định so 1048/QĐ-TTg ngày 21 thảng 8 năm 
2019 của Thủ tướng Chính phu). 

- Hội đồng cấp thành phố tổ chức đánh giá, xếp hạng các sản phẩm do cấp 
huyện đề xuất; 

- ủy ban nhân aan cấp thành phố ban hành Ouyết định phê duyệt kết quả 
đánh giá và Giấy cnưng nhận cho các sản phẩm đạt từ ba (03) đến bốn (04) sao, 
tổ chức công bố kết quả; 

- ủy ban nhân dán cấp thành phố chuyển hồ sơ các sản phẩm đạt từ 90 
đièm đẻn 100 điêm lên cấp Trung ương (thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát 
triên nông thôn) để đề nghị đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP 
cấp quoc gia. 



Điều 8. Hồ sơ đăng kỷ đánh giá, phân hạng sản phẩm 

1. Hồ sơ đăng ký tham gia dánh giá sản phẩm OCOP cấp huyện 
Hô sơ sản pnẩm: do cac chủ thể OCOP (doanh nghiệp, họp tác xã, tổ họp 

tác, chu hộ sản xuất...) chuẩn bị. ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra. 
Bao gôr 

1.1 Hồ sơ bẳt buộc 

TT Nội dung Yêu cầu 

1 Phiếu đăng ký ý tuưng sản phẩm, 
đăng ký sản phâm Có theo mẫu đính kèm (Phụ lục 2, 3) 

2 Phương án, kế hoạch k inh doanh 
sản phẩm Có theo màu đính kèm (Phụ lục 4) 

3 Giới thiệu bộ máy tỏ chức Có theo mẫu đính kèm (Phụ lục 5) 

4 Giấy đăng ký kinh doanh 
Ban sao có công cnứng, chứng minh hoạt 
động kinh doanh họp pháp (đối với các 
đơn vị/cá nhân có đăng ký kinh doanh) 

5 Sản phẩm mẫu 05 đorn vị san phẩm (tn sản phẩm dịch 
vụ) 

1.2 Yêu cãu tài liệu minh chứng bổ sung 

TT Nội dung Yêu cầu 

1 Giấy đu điều kiện sản xuất 
Bản sao có công chứng (đối với san phàm 
cần phải có giấy chứng nhận theo quy định 
hiên hành ì 

2 Công bố chất lượng sản phẩm Bản sao tài liệu, chứng minh chất lượng 
sản phâm được công bô 

3 Tiêu chuấn sản phẩm Bản sao tài liệu, chứng nnnh tiêu chuẩn 
sán phẩm được công bố 

4 
^hiếu kết qua kiêm tra cnỉ tiêu an 
toàn thực phấm theo tiêu chuẩn 
công bố 

Bản sao tài liệu, chứng minh đạt tiêu chuẩn 
vệ sinh an toàn thực phẩm 

5 

Mã số mâ vạch, tem truy xuất 
nguồn gốc, chứng nhận sở hữu trí 
tuệ, chỉ dẫn địa lý. nhãn hiệu sản 
phẩm... 

Bản sao tài liệu, chứng minh mã, tem, sở 
hưu thương hiệu... 

6 Nguồn gốc nguyên liệu, liên kết 
chuỗi 

Bản sao tài liệu: Giấy xac nhận, hợp đồng, 
tióa đon,., chứng minh việc mua bán 
nguyên vật liệu, họp đồng, thỏa thuận liên 
kết 
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TT NỘI aung Yêu cầu 

7 Hảo vệ môi trường 
Bản sao tài liệu: Giay xác nhận Kế hoạch 
hảo vệ môi trường, chứng minh cam kết, 
đánh giá tác động môi trường 

8 Hệ thống quản \y chât lượng tiên 
tiến, kiểm soát chất lượng 

Bản sao tài liệu: chứng nhận Hệ thống 
quản lý chất lượng tiên tiến, chung mintì 
Ihệ thông quản lý đạt tiêu chuâr 

9 Kế toán 
Bản sao tài liệu, minh chứng hoạt động kế 
toan của cơ sở 

10 Phát tnen thị trường, hoạt động 
quảng bá, xúc tiến thương mại 

Ban sao tài liệu: Họp đồng, cam kết, xác 
nhận về phân phối sản phẩm, xuất khẩu 
san phám, hoạt đóng xuc tiến thương mại... 

11 Câu cnuyện về sản phẩm Bản sao tờ rơi, iiinh ảnh, phim, gíik am., 
minh chứng về câu chuyện của sản phẩm 

12 Kế hoạch kiểm soát chất lượng, 
ghi hô sơ lô sản xuất... 

Ban sao tài liệu, minh chứng vé hoạt động 
kiém SOP chất lượng sản pham theo từng 
lô sản xuất 

13 
Giải thưởng Cưa san phẩm, bình 
chọn của các tô chức uy tín trong 
nước va quốc tế... 

Bản sao tài liêu, minh chứr% về các thành 
tích, giai thương, bình chon... 

y y r f r r 

2. Ho sơ đê xuât àánn giá sản phâm câp thành phô 

Do Uy ban nhân dân cấp huyện chuẩn bị. Bao gồm: 

- Công văn gửi úy ban nhân dân thành phố đề nghị đánh giá, phân hạng 
sản pham OCOP 

- Bièn bản đánh giá của Hội đồng cấp huyện; 

- Hồ sơ sản phâm. 

Điều 9. Quy trình đánh giá, phân hạng san phẩm OCOP 

1. Quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm tại câp huyện 

Úy ban nhân dân huyện tổ chức đánh giá, xếp hạng sơ bộ sản phẩm theo 
quy trinh ở hình 1. 
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Hình 1: Sơ đồ quy tr:.ih úánh giá sản phẩm OCOP tại cấp huyòn 

Các bước đánh giá và xếp hạng bao gồm: 

(1) Tiếp nhận hô sơ sản phẩm/dịch vụ: 

- Uy ban nhân dân huyện tiếp nhận hồ sơ sản phâm,dịch vụ từ các cá 
nhân/tổ chức đăng kỷ sản pham tham gia Chương trình OCOP. 

- ủy ban nhân dăn huyện kiêm tra thể thức, nội dung, thông báo và hướng 
dẫn hoàn thiện hồ sơ. 

- Uy ban nhân dân huyện Ọuyết định thành lập Hội đồng đánh giá sản 
phẩm OCOP cấp huyện. 

(2) Đảnh giá: 

- Đối iượng đánh giá: Mầu sản phẩm (trừ sản phẩm aich vụ) và hồ sơ sản 
phẩm. 

Đối với các sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng: Các thành 
viên cần kiếm tra thực tế và có đánh giá trước tại thực địa (tại cơ sở, địa điẻm 
cung cấp dịch vụ, bán hàng). 

- Chuẩn bị số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ gốc và bản sao (đảm bao mỗi thành 
viên Hội đồng có 01 bản sao). Hồ sơ sản phâm và mẫu sản phẩm cần được 
chuyến cho các thành viên Hôi đồng trước ngày họp đánh giá ít nhất 01 ngày 
lam việc. 

- Tiến hành đánh giá: 

+ Cuc thành viên hộ đồng đánh giá sản phẩm theo phiếu đánh giá. Chủ 
thê sản phâm OCOP có thè tham gia trình bày, diễn giải trước Hội đồng. 

+ Hội đồng thảo luận, thống nhất quan óiểm đánh giá một số cnỉ tiêu chưa 
cụ thế, đinh tính (nếu cần). 

+ Hội đồng 1 ing họp kết qua đánh giá, 1 nh trung binh điềm của các thành 
viên, tnòng nhất, thông qua kết quả đánh giá, đề xuất các sản phẳm được tham 
gia đánh cấp thành phổ, báo cáo kết quả gửi ủy ban nhân dân huyện. 

(3) Phân hạng và chuyển hồ sơ đề nghị cấp thành phổ đảnh giả, phân 
hạng: 

- Căn cứ kết quả điểm số cLnh giá của Hội đồng, các sản phẩm được xếp 
hạng theo khung từ 01 đến 05 sao; 

- ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo kết quả cho các chủ thể OCOP, 
đề nghị hoàn thiện/bổ sung hồ sơ (nếu cần); 

- ủy ban nhân dân cấp huyện chuyển hồ sơ và sản phâm mẫu của các sản 
phẩm đạt từ 50 đến 100 điểm đề nghị cấp thành phổ đánh giá, phân hạng. 
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2. Quy trình đánh giá, phân hạng sản pham lại cap thành phố 

ủy ban nhân dân thành phố tỗ chức danh giá, xếp hạng sản phâm OCOP 
cấp thành phố theo quy trình ở hình 2. 

Các bước đanh giá và xèp hạng bao gồm: 

( 1 )  T i ế p  n h ậ n  h ồ  s ơ  s à n  p h ẩ m :  

- ủy ban nhân dân thành phố tiếp nhận hồ sơ đề xuất đánh giá, phân hạng 
sản phâm từ câp huyện. 

- ủy ban nhân dân thanh phố k Ề n tra thể thức, thông báo và hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ (nếu cần). 

- ủy ban nhân dân thành phố ban h^nh Ọuyết định thành lập Hội đồng 
đánh giá san phẳm OCOP cấp thdnh phổ và kế hoạch đánh giá. 

Hình 2: Sơ đồ quy trì ih đánh giá sản phẩm OCOP tại cấp thành phố 

(2) Tó chức đảnh giả lần thứ nhất (Lần ỉ): 

- Đối tượng: Mầu sản pham (trừ sản pham dịch vụ) và hồ sơ sản phẩm. 

Đôi với cac sản pham dịch vụ du lịch nông thôn Ví biin hàng: cần có đánh giá 
trưưc tại thực địa (tại cơ sở, địa điểm cung cấp dịch vụ, bán hàng). Các thành viên 
tiến hành kiểm tra thực tế chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch theo các tiêu chí. 

- Chuẩn bị số lương hồ sơ: 01 hồ sơ gốc và bản sao (đảm bảo mỗi thành 
viên Hội đồng có 01 bản sao). Hồ sơ sản phẩm và mau san phẩm cân được 
chuyên cho các thành viên Hội đồng trước ngày họp đánh giá ít nhất 02 ngày 
làm việc. 
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- Tiên (lành đáĩứ gici 

+ Cac thành viên hội đồng đanh giá Scin phẩm theo phiếu đánh giá. Chủ 
thể sản phẩm OCOP có thể tham gia trình bày, diễn giải trước Hội đòng. 

+ Hội đồng thao luận, thống nhất quan ãiẽm dành giá một số chỉ tiêu chưa 
cụ thể, định tính (neu cần). 

+ Hội đồng tổng hợp kết quả đánh giá, tính trung bình điểm Cua CdC thành 
viên. Điểm của các thanh viên không được chênh lệch quá 10 điem. Trong 
trường hựD chénh lệcn lớn hon 10 điểm, Hội đồng danh giá sẽ thaO luận để 
thống nỉìấi chấm điểm lạ' 

+ Hội đồng thống nhất, thông qua kết quả đ inh giá lấn th nhất, ãề xuất 
cac sản phâm dược tham gia đánh giá lần thứ hai (có tiềm năng đạt 03 sao trở 
lên, can bố sung các kểt quả kiêm nghiệm, kiếm tra chẩt lượng...). 

(3) To chức đanh giả ỉần thứ hai (lần 2): 

- ĐỎI tượng: Các sản phẩm tiềm năng đạt 03 sao trở lên theo kết quả đánh 
giá lần 1. 

- Hội đồng gửi mẫu kiem tra các thông tin, CỈ1Ỉ tiêu cần kiểm định tại các 
cơ quan, đon vị có thẩm quyền, tổ chức kiểm tra thực tể tại cơ sở sản xuất, chém 
cung mg dich vụ du lịch, bán hàng. 

- Chuãn bị số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ gốc và bản sao (đảm bảo mỗi thành 
viên Hội đồng có 01 bản sao). Hồ sơ san phẩm, các tài liệu xac minh kiem 
nghiệm, kiếm tra và rriu sản phẩm cần được chuyển cho các thann viên Hội 
đông trước ngày họp đanh giá ít nhất 02 ngày làm v'ệc. 

- Tiến hành đánh giá: 

+ Các thành viên hội đồng đánh gia sản phẩm theo phiêu đanh giá. Chủ 
thế sản phâm OCOP có thế tham gia trình bày, diễn giải trước Hội đồng. 

+ Hội đồng thảo luận, thống nhất quan ờiểm đánh giá một số chỉ tiêu chưa 
cụ thể, định tính (nếu cán). 

+ Hội đồng tổng họp kèt quả đánh yk, tính trung t inh điểm của cac thành 
viên. Điêm cua các thành viên không được chênh lệch quá 10 điểm Tron1 

trường hợp chênh lệch lớn hơn 10 điểm, Hội đồng đáih giá sẽ thao luận để 
thông nhai chấm điểm lại. 

+ Hội đồng thòng nhất, thông qua kết quả đánh giá lần thứ hai, đề xuất 
các sản phấm có thê tham gia đánh giá cấp trung ương (đạt từ 90 điểm trở lên), 
báo cáo kết quả tới ủy ban nhân dân thành phố và đề xuất về phân hạng sản 
phẩm. 

(4) Phân hạng và chuyen hồ sơ đề nghị đảnh giả, phân hạng sản phẩm 
cấp quốc gia: 

- Căn cứ kết quả điem số đánh giá lần thứ hai của Hội đông, các sản phẩm 
được xếp hạng theo khung từ 01 đến 05 sao. 
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- ủy ban nhân dân thành phố thông báo kết quả cho các chủ thể OCOP, đề 
nghị hoàn thiện/bò sung hồ sơ (nếu cần). 

- ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyêt áịnh cong nhận kết quả 
đánh giá, cấp Giấy chưng nhận sản phẩm đạt ba (03) và bốn (04) sao; tổ chức 
công bố kết quả. 

- Úy ban nhân dân thành phố chuyển hồ sơ và sản phâm mẫu của các sản 
phâm có tiềm năng đạt năm (05) sao (từ 90 đến 100 điểm; đề nghị cấp trung 
uơng đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia. 

- Trường hợp Hội đồng cấp trung ương đánh giá có kết quả không đạt yêu 
cầu (đạt 05 sao), ủy ban nhân dân cấp thành phố ban hành Giấy chứng nhận 
phân hạng theo kết quả đánh giá của Hội đồng cấp trung ương. 

Điều 10. Thòi hạn hiệu lực phân hạng sản phẩm OCOP 

- Các chủ thể thực hiện sản phẩm OCOP có thể đăng ký sản phẩm để 
được đánh giá, phân hạng, nâng hạng sản phấm thường xuyên, liên tục. 

- Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao có giá trị 
trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành. Cơ quan 
điều hành Chương trình OCOP cấp huyện và xã thông báo, hướng dẫn các chủ 
thế đăng ký đánh giá, phân hạng lại sản phấm theo kế hoạch và chu trình OCOP. 

Điều 11. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân hạng cấp thành phố, cấp 
huyện; kinh phí cấp Giấy công nhận được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước 
theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 12. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ trì, phối hợp các cơ quan, 
đơn vị có liên quan hướng dẫn và tố chức thực hiện quy định này; tham mưu 
Úy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định thành lập và quy chế hoạt động 
của Hội đồng đanh giá, phân hạng sản phẩm cấp thành phố; tiếp nhận hồ sơ của 
cơ quan phụ trách Chương trình mỗi xã một sản phấm cấp huyện và tham mưu 
Hội đồng cấp thành phố tổ chức xét, đánh giá sản phẩm theo quy định. 

2. Các Sở - ban, ngành liên quan: theo chức năng nhiệm vụ được giao có 
trách nhiệm cử cán bộ tham gia thành viên Hội đồng cấp thành phô đê tỗ chức 
xét, đánh giá các sản phẩm theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng san phẩm 
Chương trình OCOP. 
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3. ủy bar) nhan dân các huyện 

- Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng liên 
quan cấp huyện, ủy ban nhân dân các xã phối hợp với các đon vị liên quan 
tố chức thực hiện có hiệu quu công tác tuyên truyền, phố biến, hướng dẫn các 
nội dung tại Quy định ĩ.ày. 

- ủy ban nhân dân huyện chiu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và kLm tra tính 
họp lệ của hồ sơ từ chủ thẽ sản xuất; đánh giá sản phấm và tống hợp danb sách, 
hồ sơ các sản phấm đạt theo quy đinh gửi úy ban nhân dân thành phố đế xem xét, 
đánh g á cấp thành phốể 

Trong quá tr ìh tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị 
các cơ quan, đơn vị kịp thơi phản ảnh về Sở Nông nghiệp và Phát triẽn nông 
thôn để tổng họp, báo cáo và đề xuất ủy ban nhân dân thành phố xem xét, 
giải quyết theo quy định./. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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/°/̂ ' Phụ lục 1 
ll:«ịỆ,.tjĐk!mìmC PHÂN LOẠI SẢN PHẦM THAM GIA 
2 ^Cf£ữ'ộjÉrTRÌNII MỎI XÃ MỘT SẢN PHẨM - OCOP 

THANH PHỐ HÒ CHÍ MINH 
(Kem meo Qû ề̂ịnh sổ ẢXQá/QĐ-ƯBND ngàỵ Af tháng 4-năm 2020 

của Úy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chí Mình) 

STT PHẢN LOẠI SAN PHAM SAN PHÀM 
I NGÀNH THựC PHẨM 

1 Nhóm: Thực phẩm tươi sống 

1.1 Phân nhóm: Rau, củ, quả tươi Rau an toàn các loại, 
xoài Long Hòa 

1.2 Phân nhóm: Thịt, trứng, sữa tươi, thúy sản Thịt heo, sữa tươi, tôm 1.2 tươi tươi, cá tươi 

2 Nhóm: Thực phẩm chế biến 

2.1 Phân nhóm: Đồ án nhanh 

2.2 Phân nhóm: Chế biến từ gạo, ngũ cốc Bánh tráng 

2.3 Phân nhóm: Chế oiến từ rau, củ, quả Sản phẩm rau, củ, quả 
chế biến, trái cây sấy 

2.4 Phân nhóm: Chế biến từ sữa Sữa chua 

2.5 Phân nhóm: Chế biến từ thủy, hải sàn Khô cá sặc, khô cá dứa 

II NGÀNH ĐỒ UỐNG 

2 Nhóm: Đồ uống không cồn 

2.1 Phân nhóm: Đồ uống không cốn Nước yến, yến chưng 
sẵn 



1. Phân nhóm: Rau, củ, quả tươi 
(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: Thực phẩm tươi sống) 

Tên sản phẩm: 
Mã số sản phẩm: (T)ẳ-.(H).-.(STT).-20 
T: Mã tỉnh-H: Mã huyện- STT: sổ Thứ tự sản phẩm do huyện lập thống kê - Năm đánh giá. 
Mã đơn vị hành chỉnh theo Quyết định sổ 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004 
Tên chủ thể sản xuất: 
Địa chỉ: 
Bị loại khi: Giả mạo hồ sơ hoặc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
(ATTP) hoặc tương đương hoặc không có phiếu kiếm nghiệm các chỉ tiêu ATTP hoặc không 
đáp ứng quy định hồ sơ dự thi (theo quy định cụ thể tại mỗi cuộc thi) 

Phần A: 
SẢN PHẢM VÀ SỨC MẠNH CỦA CỘNG ĐÒNG (35 Điểm) 

1. TÒ CHỨC SẢN XUẤT 
1.1. Nguồn nguyên liệu 3 Điểm 
• Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh dưới 50% 1 Điểm 
• Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 50% đến dưới 75% 2 Điểm 
• Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 75% đến 100% 3 Điểm 
Ghi chú: Bị loại nếu sử dụng toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu hoặc không rõ nguồn gốc 
1.2. Gia tăng giá trị 3 Điểm 
• Phân loại 0 Điểm 
• Sơ chế (rửa, làm sạch,...) 1 Điểm 
• ứng dụng công nghệ cao trong trồng, sơ chế. 2 Điểm 
• ứng dụng công nghệ cao trong trồng, sơ chế, bảo quản (nâng cao chất lượng sản 3 Điểm 
phâm/giừ chất lượng ôn định trong quá trình bảo quản...) 
1.3. Năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu phân phổi 4 Điểm 
(Khả năng sản xuất đáp ứng nhu cầu về so lượng/quy mô của thị trường) 
• Có năng lực, quy mô sản xuất mức độ nhỏ 1 Điểm 
• Có năng lực, quy mô sản xuất trung bình 2 Điểm 
• Có năng lực, quy mô sản xuất lớn 3 Điểm 
• Có năng lực, quy mô sản xuất lớn, có thể đáp ứng thị trường xuất khẩu 4 Điểm 
1.4. Liên kết sản xuất 2 Điểm 
• Không có liên kết hoặc có nhưng không rõ ràng 0 Điểm 
• Có liên kết, chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh) 1 Điểm 
a Liên kết chuỗi chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh), quy mô lớn hoặc có hộ nghèo (trong 2 Điểm 
tỉnh) tham gia liên kết. 
1.5. Bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất 5 Điểm 
• Có quan tâm đến các tác động môi trường trong quá trình sản xuất 1 Điểm 
• Có hô sơ, thủ tục về môi trường theo quy định nhưng chưa đầy đủ 2 Điểm 
• Có đầy đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định 3 Điểm 
• Có đây đủ hồ sơ, thủ tục vê môi trường theo quy định; có công trình, biện pháp, hạ 4 Điểm 
tâng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định; có minh chứng triển khai/áp dụng 
• Có đây đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định; có công trình, biện pháp, hạ 5 Điểm 
tâng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định; không có phản ánh, khiếu kiện, khiếu 
nại, tố cáo, không vi phạm các CỊuy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt 
động sản xuất; có minh chứng triển khai/áp dụng 
Ghi chú: bị loại khi không quan tăm đến yếu tố môi trường 

1 Điểm 



1.6. Sử dụng năng lượng, công nghệ thân thiện bền vững trong sx 
• Không sử dụng năng lượng hiện đại, bên vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,ỂỂỂ)/công 0 Điểm 
nghệ thân thiện môi trường 
• Có sử dụng năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,.Ể.)/công 1 Điểm 
nghệ thân thiện môi trường 
2. PHÁT TRIÉN SẢN PHẨM 
2.1. Nguồn gốc ý tưởng sản phẩm 3 Điểm 
• Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuât khác, chỉ thay đôi nhãn hiệu 0 Điểm 
• Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác, có cải tiến về chất lượng, bao 1 Điểm 
bì. 
• Phát triển dựa trên ý tưởng của mình, sản phẩm chưa có trên thị trường 2 Điểm 
• Phát triển ý tưởng của mình gắn với bảo tồn sản phẩm truyền thông/đặc sản/thế 3 Điểm 
mạnh của địa phương 
2ệ2. Tính hoàn thiện của bao bì 3 Điểm 
• Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn chưa đầy đủ 0 Điểm 
• Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn đầy đủ 1 Điểm 
• Bao bì phù hợp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc 2 Điểm 
• Bao bì phù hợp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gôc, có chứng nhận 3 Điêm 
bảo hộ nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp 
2.3. Phong cách, hình thức của bao bì 2 Điểm 
• Không thuận tiện, không đẹp 0 Điêm 
• Thuận tiện hoặc đẹp 1 Điêm 
• Thuận tiện, đẹp, sang trọng 2 Điểm 
3. SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG 
3.1. Loại hình tổ chức sản xuất - kinh doanh 3 Điểm 
• Hộ gia đình có đăng ký kinh doanh, tổ họp tác (có giấy đăng ký kinh doanh của tổ 1 Điêm 
trưởng), Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân 
(DNTN) 
• Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần có vôn góp của cộng đông 2 Điểm 
địa phương <51% 
• HTX tổ chức, hoạt động theo Luật HTX 2012 hoặc công ty cổ phần có vốn góp 3 Điểm 
của cộng đồng địa phương >51% 
3.2. Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, điều hành 2 Điểm 
Lựa chọn một trong hai trường hợp sau: 
a. Trường hợp 1: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, HTX, Tổ hợp 
tác 
• Có < 50% sổ thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đốc, Hội đồng quản trị - 1 Điểm 
HĐQT, Hội đồng thành viên - HĐTV) tham gia quản lý là người trong tỉnh hoặc tổ 
hợp tác có số thành viên là người trong tỉnh < 50% số thành viên tổ họp tác 
• Có > 50% số thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đốc, HĐQT, HĐTV) tham gia 2 Điểm 
quản lý là người trong tinh hoặc < 50% số thành viên quản trị cao cao cấp là người 
trong tinh nhưng có thành viên là phụ nữ địa phương 
b. Trường hợp 2: Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình 
• Giám đốc/Chủ hộ không phải là người trong tỉnh 0 Điểm 
• Giám đốc/Chủ hộ là người trong tỉnh 1 Điểm 
3.3. Sử dụng lao động địa phương 1 Điểm 
• Có sử dụng < 50% lao động là người địa phương 0 Điểm 
• Có sử dụng > 50% lao động là người địa phương hoặc có thu nhập bình quân/lao 1 Điểm 
động > mức thu nhập bình quân/người đạt chuẩn nông thôn mới của địa phương tại 
thời điểm đánh giá. 
3.4. Tăng trưởng sản xuất kỉnh doanh 1 Điểm 
• Tăng trưởng < 10% về doanh thu so với năm trước liền kề 0 Điểm 



• Tăng trưởng > 10% về doanh thu so với năm trươc liền kề 
3.5. Ke toán 
• Không có kế toán hoặc chỉ thuê kế toán khi có yêu cấu, thời vụ 
• Có kế toán, công tác kế toán được thực hiện thuờng xuyên 
• Có Tồ chức hệ thống kế toán 

Tổng ĐL im phân A: Điểm 

1 Điém 
2 Đi m 
0 Điểm 
1 Điểm 
2 Điểm 

Phần B: 
KHẢ NĂNG TIÉP THỊ (25 Điểm) 

4. TIẾP THỊ 
4.1. Khu vực phân phôi chính 
• Thị trường trong huyện 
• Thị trường ngoài huyện, cò dưới 5 đại diện/đại lý phân phối 
• Thị trường ngoài huyện, có > 5 đại diện/đại lý phân phối 
• Thị trường quốc tế 
4.2. Tổ chức phân phối 
(Gồm: Tổ chức kinh doanh, phân pnối sản phẩm) 
• Không có người chịu trách nhiệm quản lý phân phối 
• Có người chịu trách nhiệm quản lý phân phối 
• Có bộ phận/phòng quản lý phân phối 
• Có bộ phận/phòng quản lý phân phối, có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 
lý 
4.3. Quảng bả san phẩm 
• Không có hoạt động quảng bá 
• Có một số hoạt động quảng bá 
• Có nhiều hoạt động quảng bá, có website cùa cơ sở, có tham gia hoạt động xúc 
tiến thương mại trong tỉnh 
• Có nhiều hoạt động quảng bá, có website cua cơ sở, có tham gia hoạt động xúc 
tiến thương mại ngoài tỉnh 
• Có nhiều hoạt động quảng há, có website của cơ sơ, có tham gia hoạt động xúc 
tiến thương mại ngoài tỉnh và quốc tế 
5. CÂU CHUYỆN VÈ SẢN PHẨM 
5.1. Câu chuyên về sản phâm 
• Không có câu chuyện, hoặc có nhưng không được tư liệu hoa 
• Có tài liệu giới thiệu về sản phẩm 
• Có câu chuyện được tư liệu hoa (có cốt chuyện, nội dung cụ thể) 
• Có câu chuyện được tư liệu hòa, trinh bày trên nhãn/ cờ rơi 
• Có câu chuyện được tư liệu hóa, trình bày trên nhãn/tờ rơi và vvebsite 
• Có câu chuyện được tư liệu hóa, trình bày trên nhãn/tờ rơi, vvebsite (dưới dạng 
hình ảnh, clip,...) 
5.2. Trí tuệ/bản sấc địa phương 
Chỉ áp dụng khi có câu chuyện, đành giá nội dung câu chuyện: 
• Giống với câu chuyện san phẩm ư nơi khác 
• Tương đối giống câu chuyện sản phẩm ờ nơi khác, có thay đổi một số yếu tố 
• Có câu chuyện riêng 
• Có câu chuyện riêng, thể hiện trí tuệ/bản sắc địa phương 
5.3. Cấu trúc câu chuyện 
Chỉ áp dụng khi có câu chuyện 
• Đơn giản 
• Có đầy đủ các yếu tố của câu chuyện sản phẩm 

Tông Điếm phần B: Điếm 

5 Điem 
1 Điểm 
2 Điểm 
3 Điểm 
5 Điểm 
5 Điểm 

0 Điểm 
1 Điêm 
3 Điểm 
5 Điểm 

5 Đi m 
0 Điểm 
1 Điểm 
2 Điểm 

3 Điểm 

5 Điểm 

5 Điếm 
0 Điểm 
1 Điểm 
2 Điểm 
3 Điểm 
4 Điểm 
5 Điểm 

3 Điểm 

0 Điểm 
1 Điểm 
2 Điểm 
3 Điểm 
2 Điểm 

1 Điểm 
2 Điểm 



Phần C: 
CHẮT LƯỢNG SẢN PHẲM (40 Điểm) 

6. CHỈ TIÊU CẢM QUAN 
6.1Ệ Kích thước, hình dạng bề ngoài 2 Điểm 
• Không đồng đều 0 Điêm 
• Không đồng đều, chấp nhận được 1 Điêm 
• Đồng đều 2 Điềm 
6.2ể Màu sắc, độ chín 8 điểm 
• Không phù hợp 0 Điệm 
• Chấp nhận được 1 Điểm 
• Tương đối phù hợp 3 Điểm 
• Phù hợp 5 Điểm 
• Rất phù họp 8 Điểm 
6.3. Mùi/vị 3 Điểm 
• Kém 0 Điểm 
• Trung bình 1 Điếm 
• Tương đối tốt 2 Điêm 
• Tốt 3 Điểm 
6.4. Tính đầy đủ, sạch 3 Điểm 
• Tương đối chấp nhận được 0 Điểm 
• Chấp nhận được 1 Điệm 
• Tốt 2 Điểm 
• Rất tốt ^ 3 Điểm 
6.5. Kểt cấu/cách sắp đặt 2 điềm 
• Nghèo nàn 0 Điềm 
• Trung bình 1 Điểm 
• Tốt 2 Điểm 
7ể DINH DƯỠNG 2 Điểm 
Chi ra hàm lượng của các chỉ tiêu dinh dưỡng như: Protit, Lipid, Vitamin,... (theo 
phiếu kiểm nghiêm do cơ quan cỏ thẩm quyền cấp) 
• Không có 0 Điêm 
• Có 1 -2 chỉ tiêu 1 Điệm 
• Có trên 2 chỉ tiêu 2 Điểm 
8. TÍNH ĐỘC ĐÁO „ . , 5 Đi®m 

(Chất lượng: cỏ nét riêng, khác biệt, không lẫn với sản phẩm khác, tiềm năng thành 
thương hiệu của địa phương) 
• Trung bình 0 Điểm 
• Tương đối độc đáo 1 Điêm 
• Độc đáo 3 Điểm 
• Rất độc đáo 5 Điểm 
9. CÔNG BỐ CHÁT LƯỢNG SẢN PHẨM 
9.Ỉ. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm của cơ sở sản xuất 2 điêm 
(Khuyển khích cơ sở xây dựng, công bo Tiêu chuẩn sản phẩm) 
• Không có Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm/chất lượng 0 Điêm 
• Có Tiêu chuẩn sản phẩm 1 Điểm 
• Có Tiêu chuẩn sản phẩm, có Bản công bố tiêu chuẩn/chất lượng 2 Điêm 
Ghi chú: Bản Tiểu chuẩn sản phâm cần có phiếu kiểm nghiệm các chi tiêu ATTP 



9.2. Kiểm tra định kỳ các chỉ tiêu \TTP 3 Điêm 
(Phiếu kiểm nghiệm định kỳ các chỉ tỉéuATTP) 
• Không có 0 Điểm 
• Có, nhưng không đạt 1 Điểm 
• Có, đạt nhưng không đủ 2 Điêm 
• Có, đạt đầy đủ (vi sinh, kim loại nặng, dư lượng thuốc BVTV, phụ gia, hóa chất 3 Điem 
không mong muốn,ềềề) theo quy định. 
10. ĐẢM BẢO CHAT LƯỢNG SẢN PHẨM 5 Điểm 
• Không có hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm 0 Điểm 
• Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm 1 Điểm 
• Có ghi hồ sơ lô sản xuất 2 Điểm 
• Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm, có ghi hồ sơ lô san xuât 3 Điểm 
• Có Chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến (VietGAP/GlobalGAP/hữu cơ/.ề) 4 Điểm 
• Có chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho xuất khviU và các thú tục pháp lý khác theo 5 Điểm 
yêu cầu của thị trường đích 
Ghi chú: Không đánh giá các bước tiếp theo nếu Chứng nhận đủ điều kiện ATTP 
ữioặc tương đương) không phù hợp theo quy định 
11. Cơ HỌỊ THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU 5 Điêm 
• Có thể xuất khẩu đến thị trưởng khu vực 1 Điểm 
• Có thể xuất khẩu các thị trường ngoài khu vực 3 Điêm 
• Có thể xuất khẩu đến các thị trường có tiêu chuân cao (Mỹ Nhật, EU...) 5 Điểm 

Tổng Điểm phần C: Điểm 

Ket quả 
Tổng Điểm (Phần A + B + C): Điểm 

_ Xep hạng; sao 
Y kiên của người đánh giá: 

, ngày ề.. tháng ... năm 20ềềể 

Người đánh giá 
(Kỷ và ghi rõ họ tên) 

Ghi cnú: 
Giới hạn các chỉ tiêu kiểm nghiêm tới mục 9.2 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ÍQCVN) 
tươns. ứng. Trong trường hợp không cỏ thì áp dụng theo: 
- QCVN 8-3:2012/BYT Quv chuẩn kỹ thuật quốc gia đni với ô nhiễm vi sinh vật trong thực 
phâm 
- QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đổi với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng 
trong thực phẩm; 
- QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tổ vỉ nấm 
trong thực phẩm; 
- Quyết định sổ 46/2007/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 12 năm 2007, về việc ban hành "Quy định 
giới hạn tối đa ô nhiém smh học và hoa học trong thực phăm,m; 
- Quy chuân kỹ thuật địa pnươn? 



2. Phân nhóm: Thịt, trứng, sữa tươi và thúy sản tươi 
(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: Thực phẩm tươi sống) 

Tên sản phẩm: 
Mã số sản phẩm.(T)ằ-ế(H).-.(STT)-20 ... 
T: Mã tỉnh-H: Mã huyện- STT: số Thứ tự sản phẩm do huyện lập thong kê - Năm đánh giá. Mã đơn 
vị hành chính theo Quyết định số 124/2004/OĐ-TTg ngày 8/7/2004 
Tên chủ thể sản xuất: 
Địa chỉ: 
Bị loại khi: Giả mạo hồ sơ hoặc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (hoặc tương đương) 
hoặc không có phiếu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP hoặc không đáp ứng quy định hồ sơ dự thi 
(theo quy định cụ thể tại mỗi cuộc thi) 

Phần A: 
SAN PHẢM VẢ SỨC MẠNH CỦA CỘNG ĐÒNG (35 Điềm) 

1. TỎ CHỨC SẢN XUẤT 
1.1. Nguồn nguyên liệu 3 Điểm 
• Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh dưới 50% 1 Điểm 
• Sừ dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 50% đến dưới 75% 2 Điểm 
• Sừ dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 75% đến 100% ^ 3 Điểm 
Ghi chú: Bị loại nếu sử dụng toàn bô nguyên liệu nhập khẩu hoặc không rõ nguồn gốc 
1.2. Gia tăng giá trị 3 Điẻm 
• Phân loại 0 Điểm 
• Sơ chế (kiêm tra, phân loại; làm sạch, đóng gói;...) 1 Điểm 
• Ưng dụng công nghệ cao trong sản xuất (chăn nuôi, giết mổ/sơ chế,...) 2 Điểm 
• Ưng dụng công nghệ cao trong cnăn nuôi, giết mổ/sơ chế, bảo quan (nhằm tạo ra san 3 Điểm 
phẩm có chất lượng cao) 
1.3. Năng lực sản xuất để phân phối 4 Điểm 
'Khả năng sản xuất đáp ứng nhu cầu về sổ lượng/quy mô cùa thị trường) 
• Có năng lực, quy mô sản xuất mữc độ nhỏ 1 Điểm 
• Có năng lực, quy mô sản xuất trung bình 2 Điểm 
• Có năng lực, quy mô sản xuất lớn 3 Điểm 
• Có năng lực, quy mô sản xuất lớn, có thể đáp ứng thị trường xuất khâu 4 Điểm 
1.4. Liên kết chuỗi trong sản xuất 2 Điểm 
• Không có liên kết hoặc có nhưnp không rõ ràng 0 Điểm 
• Có liên kết, chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh) 1 Điểm 
o Liên kết chuỗi chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh), quy mô lớn hoặc có hộ nghèo (trong tỉnh) 2 Điểm 
tham gia liên kết. 
1.5ằ Bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất 5 Điểm 
• Có quan tâm đến các tác động môi trường trong quá trình sản xuất 1 Điểm 
• Có hồ sơ, thủ tục về môi trương theo quy định nhưng chưa đầy đủ 2 Điêm 
• Có đây đủ hô sơ, thủ tục vê môi trường theo quy định 3 Điêm 
• Cố đầy đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định; có còng trình, biện pháp, hạ tầng 4 Đièm 
kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định; có minh chứng triển khai/áp dụng 
• Có đây đủ hồ sơ, thủ tục vê môi trương theo quy định; có công trình, biện pháD. hạ tầng 5 Điểm 
kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định; không có phản ánh, khiếu kiện, khiếu nại, tố 
cáo, không vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản 
xuất; có minh chứng triển khai/áp dụng 
Ghi chú: bị loại khi không quan tâm đến yếu tố mồi trường 
lằ6. Sử dụng năng lượng, công nghệ thân thiện bềp vững trong sx 1 Điểm 
• Không sư dụng năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,...)/công nghệ 0 Điểm 



thân thiện môi trường 
• Có sử dụng năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,...)/công nghệ 1 Điểm 
thân thiện môi trường 
2. PHÁT TRIẺN SAN PHẨM 
2.1ể Nguồn gốc ý tưởng sản phẩm 3 Điểm 
• Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuât khác, chỉ thay đối nhãn hiệu 0 Điểm 
• Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác, có cải tiến về chất lượng, bao bì. 1 Điểm 
• Phát triển dựa trên ý tưởng của mình, sản phẩm chưa có trên thị trường 2 Điểm 
• Phát triển ý tưởng của mình gắn với bảo tồn sản phẩm truyền thông/đặc sản/thế mạnh 3 Điểm 
của địa phương 
Ghi chủ: Bị loại nếu phát hiện giống hệt sản phâm của nhà sản xuất khác, chỉ thay đôi tên 
sàn phẩm, nhà sàn xuất 
2.2. Tính hoàn thiện của bao bì 3 Điểm 
• Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn chưa đầy đủ 0 Điểm 
• Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn đầy đủ 1 Điểm 
• Bao bì phù họp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc 2 Điểm 
• Bao bì phù hợp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguôn gôc, có chứng nhận bảo 3 Điểm 
hộ nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp 
2.3. Phong cách của bao bì 2 Điểm 
(Gồm: Nội dung, hình ảnh, kiểu dáng, màu sắc...) 
• Không thuận tiện, không đẹp 0 Điệm 
• Thuận tiện hoặc đẹp 1 Điểm 
• Thuận tiện, đẹp, sang trọng 2 Điểm 
3. SỨC MẠNH CỘNG ĐÒNG 
3.1. Loai hình tổ chức sản xuất - kinh doanh 3 Điểm 
• Hộ gia đình có đăng ký kinh doanh, tổ họp tác (có giấy đăng ký kinh doanh của tô 1 Điêm 
trưởng), Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) 
• Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần có vốn góp của cộng đông địa 2 Điểm 
phương dưới 51% 
• HTXtổ chức, hoạt động theo Luật HTX 2012 hoặc công ty cổ phần có vốn góp của 3 Điểm 
cộng đồng địa phương >51% 
3.2ề Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, điều hành 2 Điểm 
Lựa chọn 1 trong hai trường hợp sau: 
a. Trường hợp 1: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, cộng ty cổ phần, HTX, Tổ hợp tác 
• Có < 50% số thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đôc, HĐQT, HĐTV) tham gia quản 1 Điểm 
lý là người trong tỉnh hoặc tổ họp tác có sổ thành viên là người trong tỉnh < 50% sô thành 
viên tổ họp tác 
• Có > 50% số thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đốc, HĐQT, HĐTV) tham gia quản 2 Điểm 
lý là người trong tỉnh hoặc < 50% số thành viên quản trị cao cao câp là người trong tỉnh 
nhưng có thành viên là phụ nữ địa phương 
b. Trường họp 2: Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình 
• Giám đổc/Chù hộ không phải là người trong tỉnh 0 Điểm 
• Giám đốc/Chủ hộ là người trong tỉnh 1 Điểm 
3ể3. Sử dụng lao động địa phương 1 Điểm 
• Có sử dụng < 50% lao động là người địa phương 0 Điêm 
• Có sừ dụng > 50% lao động là người địa phương hoặc có thu nhập bình quân/lao động > 1 Điểm 
mức thu nhập bình quân/người đạt chuẩn nông thôn mới của địa phương tại thời điêm 
đánh giá. 
3.4. Tăng trưởng sản xuất kỉnh doanh 1 Điểm 
• Tăng trưởng < 10% về doanh thu so với năm trước liền kề 0 Điểm 
• Tăng trưởng > 10% về doanh thu so với năm trước liền kề 1 Điểm 
3.5. Kế toán , , , 2 Điểm 
• Không có kế toán hoặc chỉ thuê kế toán khi có yêu cầu, thời vụ 0 Điểm 



• Có kế toán, công tác kế toán được thực hiện thường xuyên 
• Có Tổ chức hệ thống kế toán 

Tổng Điểm phần A: Điểm 

1 Điểm 
2 Điểm 

Phần B: 
KHẢ NẰNG TIÉP THỊ (25 Điềm) 

4. TIÉP THỊ 
4.1. Khu vực phân phối chính 5 Điểm 
• Thị trường trong huyện 1 Điểm 
• Thị trường ngoài huyện, có dưới 5 đại diện/đại lý phân phôi 2 Điệm 
• Thị trường ngoài huyện, có > 5 đại diện/đại lý phân phối 3 Điêm 
• Thị trường quốc tế 5 Điểm 
4.2. Tổ chức phân phối 5 Điểm 
(Gồm: Tổ chức kỉnh doanh, phân phổi sản phẩm) 
• Không có người chịu trách nhiệm quản lý phân phối 0 Điêm 
• Có người chịu trách nhiệm quản lý phân phối 1 Điếm 
• Có bộ phận/phòng quản lý phân phôi 3 Điem 
• Có bộ phận/phòng quản lý phân phối, cò ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 5 Điêm 
4.3. Quảng bá sản phẩm 5 Điêm 
• Không có hoạt động quảng bá 0 Điêm 
• Có một số hoạt động quảng bá 1 Điệm 
• Có nhiều hoạt động quảng bá, có vvebsite của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 2 Điêm 
thương mại trong tỉnh 
• Có nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tnam gia hoạt động xúc tiến 3 Điểm 
thương mại ngoài tỉnh 
• Có nhiều hoạt động quảng bá, có vvebsite của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 5 Điểm 
thương mại ngoài tỉnh và quốc tế 
5. CÂU CHUYỆN VÈ SAN PHẨM 
5ềl. Câu chuyện về sản phẩm 5 Điềm 
• Không có câu chuyện (hoặc có nhưng không được tư liệu hóa) 0 Điêm 
• Có tài liệu giới thiệu về sản phẩm 1 Điểm 
• Có câu chuyện được tư liệu hóa (co cốt chuyện, nội dung cụ thể) 2 Điểm 
• Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng trên nhãn/tờ rơi 3 Điểm 
• Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng trên nhãn/tờ rơi và website 4 Điêm 
• Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng cả trên nhãn/tờ rơi và sinh động trên 5 Điểm 
website (dưới dạng hình ảnh, clip,...) 
5.2. Trí tuệ/bản sắc địa phương 3 Điểm 
Chỉ áp dụng khi cỏ câu chuyện, đanh giá nội dung câu chuyện: 
• Giống với câu chuyện sản phẩm ở nơi khác 0 Điêm 
• Tương đối giống câu chuyện sản phẩm ở nơi khác, có thay đổi một số yếu tố 1 Điêm 
• Có câu chuyện riêng 2 Điểm 
• Có câu chuyện riêng, thể hiện trí tuệ/bàn sắc địa phương 3 Điếm 
5.3. Cấu trúc câu chuyện 2 Điểm 
Chỉ áp dụng khi cỏ câu chuyện 
• Đơn giản 1 Điểm 
• Có đầy đủ các yếu tố của câu chuyện san phâm 2 Điểm 

Tổng Điểm phân B: Điêm 



Phần C: 
CHÁT LƯỢNG SẢN PHẢM (40 Điểm) 

6. CHỈ TIÊU CẢM QUAN 
6.1ẳ Tạp chất 5 Điếm 
• Có tạp chất, chấp nhận được 1 Điêm 
• Có rất ít tạp chất, chấp nhận được 3 Điêm 
• Không phát hiện tạp chất 5 Điểm 
Chủ ý: Nếu cỏ các tạp chất không chấp nhận được (có nguy cơ gây mất ATTP) như: Lông, côn 
trùng, mẫu gỗ, cát, nhựa ...sẽ không đảnh giá các bước tiếp theo 
6.2ế Kích thước, hình dạng bề ngoài 3 Điềm 
• Không đồng đều ^ 0 Điểm 
• Không đồng đều, chấp nhận được 1 Điểm 
• Tương đổi đồng đều 2 Điêm 
• Đồng đều 3 Điêm 
6.3. Màu sắc 7 điểm 
• Chấp nhận được 0 Điểm 
• Tương đối phù hợp với đặc tính sản phâm 2 Điêm 
• Tốt, phù họp với đặc tính sản phẩm 5 Điêm 
• Rất tổt, phù hợp với đặc tính sản phẩm 7 Điêm 
6.4ằ Mùi 3 Điểm 
• Có mùi lạ, chấp nhận được 0 Điêm 
• Mùi không rõ, chấp nhận được 1 Điêm 
• Có mùi rõ, phù họp với sản phâm 2 Điêm 
• Có mùi rỗ, rất phù hợp với sản phâm 3 Điêm 
6.5. Kết cấu/cách sắp đặt 2 Điểm 
• Nghèo nàn 0 Điêm 
• Trúng bình 1 Điểm 
• Tốt 2 Điểm 
7. TÍNH ĐỘC ĐÁO . , , 5 Đi®m 

(Chất lượng: cỏ nét riêng, khác biệt, không lân với sản phẩm khác, tiêm năng thành thương hiệu 
của địa phương) 
• Trung bình 0 Điệm 
• Tương đối độc đáo 2 Điêm 
• Độc đáo 3 Điểm 
• Rẩt độc đáo 5 Điểm 
9. CÔNG BÓ CHẨT LƯỢNG SẢN PHẢM 
9.1. Hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm 2 Điêm 
(Khuyến khích cơ sở xây dựng, công bố tiêu chuẩn sản phẩm) 
• Không có Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm/chất lượng 0 Điêm 
• Có Tiêu chuẩn sản phẩm 1 Điêm 
• Có Tiêu chuẩn sản phẩm, có Bản công bố tiêu chuẩn/chất lượng 2 Điểm 
Ghi chủ: Bản tiêu chuẩn sản phẩm cần có phiếu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP 
9.2. Kiểm tra định kỳ các chỉ tiêu ATTP 3 Điêm 
(Phiếu kiểm nghiệm định kỳ các chỉ tiêu ATTP) 
• Không có 0 Điểm 
• Có, nhưng không đạt 1 Điêm 
• Có, đạt nhưng không đủ 2 Điêm 
• Có, đạt đầy đủ (vi sinh, kim loại nặng, dư lượng thuốc BVTV, phụ gia, hóa chất không 3 Điểm 
mong muốn,...) theo quy định 
10. ĐẢM BẢO CHÁT LƯỢNG SẢN PHẨM 5 Điểm 
• Không có hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm 0 Điểm 



• Có kế hoạch kiem soát chất lượng san phẩm 1 Điểm 
• Có ghi hồ sơ lô sản xuất 2 Điểm 
• Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm, có ghi hồ sơ lô sản xuất 3 Điểm 
• Có chứng nhận quan lý chất lượng tiên tiến (VietGAP 'hữu cơ/ISO/...) 4 Điêm 
• Có éiây chưng nhận đủ điêu kiện ATTP cho xuât khâu và các thủ tục pháp lý khác theo 5 Điêm 
yêu cầu cua thị trường đích 
Ghi chú: Không đánh giá các bưưc tiếp theo nếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (hoặc tương 
đương) không phù hợp theo quy định 
11. Cơ HỘI THỊ TRƯỜNG TOÀN CÀU 5 Điểm 
• Có thể xuất khẩu đến thị trường khu vực 1 Điẽm 
• Có thể xuất khẩu các thị trường ngoài khu vực 3 Điêm 
• Có thể xuất khẩu đến các thị trường có tiêu chuẩn cao (Mỹ, Nhật, EU..ắ) 5 Điêm 

Tổng Điểm phần C: Điểm 

Kết quả 
Tổng Điểm (Phân A + B + C): Điểm 

xếp hạng: sao 
KỈên cúa người đánh giá: 

ngày .ắ. tháng ... năm 20... 
Ngưòi đánh giá 

(Kỷ và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 
Giới hạn các chỉ tiêu kiểm nghiệm tại mục 9.2 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) tương 
ứng. Trong trường hợp không cỏ thì áp dụng theo: 
- QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm 
- QC VN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong 
thực phẩm: 
- QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đổi với giới nạn â nhiễm độc tố vi nấm trong 
thực phẩm: 
- Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 12 năm 2007, về việc han hành "Quy định giới 
hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hòa học trong thực phâm "mắ 

- Quy chuân kỹ thuật địa phương 
- Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn của ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex). 



3. Phân nhóm: Chế biến từ gạo, ngũ côc 
(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: Thực phẩm chế biếnì 

Tên sản phẩm: 
Mã số sản phẩm.(T).-.(H).-.(STT).-20.... 
(ĩ: Mã tỉnh-H: Mã huyện- STT: sổ Thứ tự sản phẩm do huyện lập thống kê - Năm đánh giá. Mã 
đơn vị hành chính theo Quyêt định sổ 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004) 
Tên chủ thể sản xuất: 
Địa chỉ: 
Bị loại khi: Gia mạo hồ sơ hoặc không cỏ giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (hoặc tương đương) 
hoặc không cỏ phiêu kiếm nghiệm các chỉ tiêu ATTP hoặc không đáp ứng quy định hô sơ dự thi 
(theo quy định cụ thẻ tại mỗi cuộc thi) 

Phần A: 
SẢN PHẢM VẢ SỨC MẠNH CỦA CỘNG ĐÒNG (35 Điềm) 

1. TỎ CHỨC SẢN XUẤT 
1.1. Nguồn nguyền liệu 3 Đỉcm 
• Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tinh dưới 50% 1 Điểm 
• Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 50% đến dưới 75% 2 Điểm 
• Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 75% đến 100% 3 Điểm 
Ghi chủ: Bị loại nếu sử dụng toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu hoặc không rõ nguồn gốc 
1.2. Gia tăng giá trị 3 Điểm 
• Chế biến đom giản 1 Điểm 
• Chế biến 2 Điẽm 
• Chế biến sâu (tạo ra sản phẩm chất lượng cao hơn) 3 Điểm 
1.3. Năng lực sản xuất để phân phối 4 Điểm 
(Khả năng sản xuất đap ứng nhu cầu về số iượng/quy mô của thị trường) 
• Có năng lực, quy mô sản xuất mức độ nhố 1 Điểm 
• Có năng lực, quy mô sản xuất trung bình 2 Điểm 
• Có năng lực, quy mô sản xuất lớn 3 Điểm 
• Có năng lực, quy mô sản xuất lớn, có thê đáp ứng thị trường xuât khâu 4 Điểm 
ỉ.4. Liên kết chuỗi trong sản xuất 2 Điểm 
• Không có liên kết hoặc có nhưng không rõ ràng 0 Điểm 
• Có liên kết, chặt chẽ (phạm vi trong tinh) 1 Điểm 
• Liên kết chuỗi chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh), quy mô lớn hoặc có hộ nghèo (trong 2 Điêm 
tỉnh) tham gia liên kết. 
1.5. Bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất 5 Điêm 
• Có quan tâm đến các tác động môi trường trong quá trình san xuất 1 Điẻm 
• Cò hộ sơ, thủ tục vê môi trường theo quy định nhưng chưa đây đủ 2 Điêm 
• Có đây đủ hô sơ, thủ tục vè môi trường theo quy định 3 Điem 
• Có đây đu hô sơ, thu tục vê môi trường theo quy định; có công trình, biện pháp, hạ 4 Điêm 
tâng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định; có minh chứng iriên kh&Váp dụng 
• Có đầy dủ hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định; có công trình, biện pháp, hạ 5 Điểm 
tâng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quỵ định; không có phản ánh, khiếu kiện, k] .êu 
nại, tô cáo, không vi phạm các quy định vé bao vệ môi trường trong quá trình hoạt động 
sản xuất; có minh chứng triển khai/áp dụng 
Ghi chủ: ờị loại khi không quan tâm đến yếu tố môi trường 
1.6. Sử dụng năng lượng, công nghệ thân thiện bền vững trong sx ỉ Điểm 
a Không sử dụng năng lượng hiện đại. bền vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,...)/công 0 Điểm 
nghệ tnân thiện môi trường 
• Có sử dụng năng lượng hiện đại hền vứng, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,...)/công nghệ 1 Điểm 
thân thiện môi trường 



2. PHÁT TRIỂN SẢN PHẢM 
2.1. Nguồn gốc ý tưởng sản phẩm 3 Điểm 
• Phát triển dựa trên sản phẩm cùa nhà sản xuất khác, chi thay đổi nhãn hiệu 0 Điểm 
• Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác, có cải tiến về chất lượng, bao bì. 1 Điểm 
• Phát triển dựa trên ý tưởng của mình, sản phẩm chưa có trên thị trường 2 Điểm 
• Phát triển ý tưởng của mình gắn với bảo tồn sản phẩm truyền thống/đặc sản/thế mạnh 3 Điểm 
của địa phương 
2ề2. Tính hoàn thiện của bao bì 3 Điểm 
• Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn chưa đầy đủ 0 Điềm 
• Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn đầy đủ 1 Điểm 
• Bao bì phù hợp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc 2 Điểm 
• Bao bì phù họp, thông tin ghi nhãn đẩy đủ, có truy xuất nguồn gốc, có chứng nhận 3 Điểm 
bảo hộ nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp 
2ệ3. Phong cách của bao bì 2 Điểm 
• Không thuận tiện, không đẹp 0 Điểm 
• Thuận tiện hoặc đẹp 1 Điểm 
• Thuận tiện, đẹp, sang trọng 2 Điểm 
3. SỨC MẠNH CỘNG ĐÒNG 
3.1. Loai hình tổ chức sản xuất - kinh doanh 3 Điểm 
• Hộ gia đình có đăng ký kinh doanh, tổ hợp tác (có giấy đăng ký kinh doanh của tổ 1 Điêm 
trưởng), Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) 
• Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần có vôn góp của cộng đông địa 2 Điểm 
phương dưới 51% 
• HTX tổ chức, hoạt động theo Luật HTX 2012 hoặc công ty cổ phần có vốn góp của 3 Điểm 
cộng đồng địa phương >51% 
3.2. Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, điều hành 2 Điểm 
Lựa chọn một trong hai trường hợp sau: 
a. Trường hợp 1: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, HTX, Tổ hợp 
tác 
• Có < 50% sổ thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đốc, HĐQT, HĐTV) tham gia 1 Điểm 
quản lý là người trong tỉnh hoặc tổ họp tác có số thành viên là người trong tỉnh < 50% 
số thành viên tổ hợp tác 
• Có > 50% số thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đốc, HĐQT, HĐTV) tham gia 2 Điểm 
quản lý là người trong tỉnh hoặc < 50% so thành viên quản trị cao câp là người trong 
tỉnh nhưng có thành viên là phụ nữ địa phương 
b. Trường hợp 2: Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình 
• Giám đốc/Chủ hộ không phải là người trong tỉnh 0 Điểm 
• Giám đốc/Chủ hộ là người trong tỉnh 1 Điểm 
3.3. Sử dụng lao động địa phương 1 Điểm 
• Có sử dụng < 50% lao động là người địa phương 0 Điểm 
• Có sử dụng > 50% lao động là người địa phương hoặc có thu nhập bình quân/lao 1 Điểm 
động > mức thu nhập bình quân/người đạt chuẩn nông thôn mới của địa phương tại thời 
điểm đánh giá. 
3.4. Tăng trưởng sản xuất kinh doanh 1 Điểm 
• Tăng trưởng < 10% về doanh thu so với năm trước liền kề 0 Điểm 
• Tăng trưởng > 10% về doanh thu so với năm trước liền kề 1 Điểm 
3.5. Kế toán , , 2 Điễm 
• Không có kế toán hoặc chỉ thuê kế toán khi có yêu cầu, thời vụ 0 Điểm 
• Có kế toán, công tác kế toán được thực hiện thường xuyên 1 Điểm 
• Có Tổ chức hệ thống kế toán 2 Điểm 

Tổng Điểm phần A: Điểm 



piĩan B: 
KHẢ NẮNG TIẺP THỊ (25 Điềm) 

4. TIÉP THỊ 
4.1. Khu vực phân phối chínn 5 Điểm 
• Thị trường trong huyện 1 Điểm 
• Thị trường ngoài huyện, có duới 5 đại diện/đại lý phân phối 2 Điêm 
• Thị trường ngoài huyện, có > 5 đại diện/đại lý phân phối 3 Đi m 
• Thị trường quốc tế 5 Điểm 
4.2. Tổ chức phân phổi 5 Điểm 
(Gồm: Tổ chức kinh doanh, phân phối sản pham) 
• Khòng có người chịu trách nhiệm quản lý nhân phối 0 Điểm 
• Có người chịu trách nhiệm quản lý phân phối 1 Điểm 
• Có bộ phận/phòng quản lý phân phôi 3 Điểm 
• Có bộ phận/phòng quản lý phân phôi, có ứng dụng công nghệ thông tin trong quàn lý 5 Điêm 
4.3. Quảng bá sản phẩm 5 Đi m 
• Không có hoạt động quảng bá 0 Điêm 
• Có một số hoạt động quảng bá 1 Điểm 
• Có nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 2 Điẻm 
thương mại trong tinh 
• Có nhiều hoạt động quảng ba, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 3 Điểm 
thương ma1' ngoài tinh 
• Có nhieu hoạt động quảng bá, có vvebsite của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 5 Điểm 
thương mại ngoài tỉnh và quốc tế 
5. CÂU CHUYỆN VẺ SAN PHẨM 
5.1. Câu chuyện về sản phẩm 5 Điem 
• Không có câu chuyện (hoặc có nhưng không được tư liệu hóa) 0 Điêm 
• Có tài liệu giới thiệu về san phẩm 1 Điêm 
• Có câu chuyện được tư liệu hóa (có cồt chuyện, nội dung cụ thể) 2 Điểm 
• Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng trên nhãn/tờ rơi 3 Đièm 
• Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng trên nhãn/tờ rơi và website 4 Điểm 
• Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sứ dụng ca trên nhãn/ lờ rơi và sinh động trên 5 Điểm 
vvebsite (dưới dạng hình ảnh, clip,...) 
5.2. Trí tuệ/bản sắc địa phương 3 Điếm 
Ctìi áp dụng khi cỏ câu chuyện, đánh giả nội dung câu chuyện: 
• Giống với câu chuyện sản phẩm ở nơi khác 0 Điêm 
• Tương đối giống câu chuyện sản phâm ở nơi khác, có thay đổi một số yếu tố 1 Điem 
• Có câu chuyện riêng 2 Điềm 
• Có câu chuyện riêng, thể hiện trí tuệ/bản sắc địa phương 3 Điểm 
5.3. Cấu trúc câu chuyện 2 Điêm 
Chỉ áp dụng khi cổ câu chuyện 
• Đơn giản 1 Điểm 
• Có đầy đủ các yếu tố của câu chuyện sản phâm 2 Điểm 

Tổng Điểm phân B: Điểm 



Phần C: 
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẢM (40 Điếm) 

6. CHỈ TIỂU CẢM QUAN 20 Điểm 
6.1. Tạp chất lạ 3 Điểm 
• Có tạp chất, không nhận được 0 Điêm 
• Có rất ít tạp chất, chấp nhận được 1 Điểm 
• Không phát hiện tạp chất ; 3 Điểm 
Ghi chú: Không xem xét các chỉ tiêu khác nếu sản phâm cỏ các tạp chất cỏ nguy cơ cao ảnh hưởng 
đến vệ sinh ATTP như ruồi bọ, lông, len, cát sỏi.... 
6ằ2. Ngoại hình 3 Điểm 
• Không đồng đều 0 Điếm 
• Không đồng đều, chấp nhận được 1 Điêm 
• Tương đối đồng đều 3 Điêm 
• Đồng đều 3 Điểm 
6.3. Màu sắc 3 Điểm 
• Chấp nhận được 0 Điểm 
• Tương đối phù hợp với đặc tính sản phâm 1 Điêm 
• Tốt, phù hợp với đặc tính sản phâm 2 Điêm 
• Rất tốt, phù hợp với đặc tính sản phẩm 3 Điêm 
6.4. Mùi 3 Điểm 
• Có mùi lạ, chấp nhận được 0 Điêm 
• Mùi không rõ, châp nhận được 1 Điêm 
• Có mùi rõ, phù hợp với sản phâm 2 Điêm 
• Có mùi rõ, rất phù hợp với sản phâm 3 Điêm 
6.5. Vị 5 Điểm 
• Vị khác thường 0 Điêm 
• Chấp nhận được 1 Điểm 
• Phù hợp với sản phâm 3 Điêm 
• Phù họp, hấp dẫn 5 Điểm 
6ễ6. Kết cấu/cách sắp đặt 3 Điểm 
• Nghèo nàn 0 Điểm 
• Chấp nhận được 1 Điêm 
• Tốt 2 Điểm 
• Rất tốt 3 Điểm 
7. TÍNH ĐỘC ĐÁO . . , 5 ĐÁ®m 

(Chất lượng: Có nét riêng, khác biệt, không lẫn với sản phẩm khác, tiềm năng thành 
thương hiệu của địa phương) 
• Trung bình 0 Điềm 
• Tương đối độc đáo 2 Điểm 
• Độc đáo 3 Điểm 
• Rất độc đáo ^ 5 Điểm 
8. CÔNG BỐ CHÁT LƯỢNG SẢN PHẨM, KIẺM TRA ĐỊNH KỲ 
8ềl. Hồ sơ công bổ chất lirọng sản phẩm 3 điểm 
• Không có bản tự công bố (hoặc có nhưng không đúng) 0 Điểm 
• Có bản tự công bố nhưng thiếu 1 Điểm 
• Có bản tiêu chuẩn sản phẩm 2 Điểm 
• Có bản tự công bố (hoặc tương đương), có tiêu chuẩn sản phấm 3 Điểm 
Ghi chú: Bản tiêu chuẩn sản phẩm cần cỏ phiếu kiểm nghiệm các chỉ tiêu A TTP 
8ẳ2. Kiểm tra định kỳ các chỉ tiêu ATTP 2 Điểm 
(Phiếu kiểm nghiệm định kỳ các chỉ tiêu ATTP) 
• Có, nhưng không đạt 0 Điểm 



• Có, đạt nhưng không đủ 1 Điểm 
• Có, đạt đầy đủ (vi sinh, kim loại nặng, phụ gia, hóa chất không mong muốn,...) theo 2 Điểm 
quy định 
9ắ ĐẢM BẢO CHẤT SẢN PHẨM 5 Điểm 
• Không có hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm 0 Điểm 
• Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm 1 Điểm 
• Có ghi hồ sơ lô sản xuẩt 2 Điểm 
• Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm, có ghi hồ sơ lô sản xuất 3 Điểm 
• Có chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến (ISỌ/GMP/HACCP/...) 4 Điểm 
• Có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho xuất khẩu và các thủ tục pháp lý khác 5 Điểm 
theo yêu cầu của thị trường đích 
Ghi chú: Không đánh giá các bước tiếp theo nếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (hoặc tương 
đương) không phù hợp theo quy định 
10. Cơ HỘI THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU 5 Điểm 
• Có thể xuất khẩu đến thị trường khu vực 1 Điểm 
• Có thể xuất khẩu các thị trường ngoài khu vực 3 Điểm 
• Có thể xuất khẩu đến các thị trường có tiêu chuẩn cao (Mỹ, Nhật, EU..ệ) 5 Điểm 

Tổng Điểm phần C: Điểm 

V kỉeĩi của người đánh giá: 

Ket quả 
Tỏng Điếm (Phần A + B + C): Điêm 

xếp hạng; sao 

, ngày ... tháng ... năm 20... 
Người đánh giá 

(Kỷ và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 
Giới hạn các chỉ tiêu kiểm nghiệm tại mục 8.2 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) tương 
ứng. Trong trường hợp không có thì áp dụng theo: 
- QCVN 8-3:20ỉ2/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quổc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phâm; 
- QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong 
thực phẩm; 
- QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quổc gia đổi với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong 
thực phẩm; 
- Quyết định sổ 46/2007/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 12 năm 2007, về việc ban hành "Quy định giới 
hạn tối đa ồ nhiễm sinh học và hóa học trong thực phắm 
- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 
- Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn của ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex). 



4. Phân nhóm: Chế biến từ rau, củ, quả, hạt 
(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: Nông sản chế biến) 

Tên sản phẩm: 
Mã số sản phẩm.(T).-.(H).-.(STT).-20.... 
(T: Mã tỉnh-H: Mã huyện- STT: sổ Thứ tự sản phẩm do huyện lập thống kê - Năm đánh giá. Mã 
đơn vị hành chính theo Quyết định sổ 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004) 
rfi A 1 "> 41 X *? Ấ A Tên chủ thê sản xuât: 
Địa chỉ: 
Bị loại khi: Giả mạo hồ sơ hoặc không có giấy chứng nhận đủ điêu kiện ATTP (hoặc tương đương) 
hoặc không có phiếu kiếm nghiệm các chi tiêu ATTP hoặc không đáp ứng quy định hô sơ dự thi 
(theo quy định cụ thể tại mỗi cuộc thi) 

Phần A: 
SẢN PHẢM VẢ SỨC MẠNH CỦA CỘNG ĐÒNG (35 Điểm) 

1. TÒ CHỨC SẢN XU ÁT 
1.1. Nguồn nguyên liệu 3 Điểm 
• Sử dụng nguyên liệu có nguôn gôc trong tỉnh dưới 50% 1 Điêm 
• Sử dụng nguyên liệu có nguôn gôc trong tỉnh từ 50% đên dưới 75% 2 Điêm 
• Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 75% đến 100% 3 Điêm 
Ghi chú: Bị loại nêu sử dụng toàn bộ nguyên liệu nhập khâu hoặc không rõ nguồn gốc 
lẵ2. Gia tăng giá trị 3 Điểm 
• Chế biến đơn giản 1 Điểm 
• Chế biến 2 Điệm 
• Chế biến sâu (tạo ra sản phẩm chất lượng cao hom) 3 Điểm 
1.3Ế Năng lực sản xuất để phân phối 4 Điểm 
(Khả năng sản xuất đáp ứng nhu cầu về sổ lượng/quy mô của thị trường) 
• Có năng lực, quy mô sản xuất mức độ nhỏ 1 Điêm 
• Có năng lực, quy mô sản xuất trung bình 2 Điểm 
• Có năng lực, quy mô sản xuất lớn 3 Điêm 
• Có năng lực, quy mô sản xuất lớn, có thê đáp ứng thị trường xuất khâu 4 Điêm 
lể4Ễ Liên kết chuỗi trong sản xuất 2 Điêm 
• Không có liên kết hoặc có nhưng không rổ ràng 0 Điêm 
• Có liên kêt, chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh) 1 Điêm 
• Liên kết chuỗi chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh), quy mô lớn hoặc có hộ nghèo (trong 2 Điêm 
tỉnh) tham gia liên kết. 
1.5. Bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất 5 Điêm 
• Có quan tâm đên các tác động môi trường trong quá trình sản xuât 1 Điêm 
• Có hô sơ, thủ tục vê môi trường theo quy định nhưng chưa đây đủ 2 Điêm 
• Có đầy đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định 3 Điêm 
• Có đầy đủ hồ sơ, thù tục về môi trường theo quy định; có công trình, biện pháp, hạ 4 Điêm 
tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định; có minh chứng triển khai/áp dụng 
• Có đây đủ hổ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định; có công trình, biện pháp, hạ 5 Điêm 
tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định; không có phản ánh, khiếu kiện, khiêu 
nại, tố cáo, không vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động 
sản xuất; có minh chứng triển khai/áp dụng 
Ghi chú: bị loại khi không quan tâm đến yếu tố môi trường 
1.6Ễ Sử dụng năng lượng, công nghệ thân thiện bền vững trong sx 1 Điêm 
• Không sử dụng năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,...)/công 0 Điêm 
nghệ thân thiện môi truờng 



• Có sử dụng năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,.ễ.)/công nghệ 1 Điểm 
thân thiện môi trường 
2ẽ PHÁT TRIẺN SAN PHẨM 
2ễl. Nguồn gốc ý tưởng sản phẩm 3 Điểm 
• Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác, chỉ thay đôi nhãn hiệu 0 Điểm 
• Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác, có cải tiến về chất lượng, bao bì 1 Điểm 
• Phát triển dựa trên ý tưởng của mình, sản phẩm chưa có trên thị trường 2 Điểm 
• Phát triển ý tưởng của minh gắn với bảo tồn sản phẩm truyền thống/đặc sàn/thế mạnh 3 Điểm 
của địa phương 
2ẳ2. Tính hoàn thiện của bao bì 3 Điểm 
• Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn chưa đầy đủ 0 Điểm 
• Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn đây đủ 1 Điểm 
• Bao bì phù hợp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc 2 Điểm 
• Bao bì phù hợp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc, có chứng nhận 3 Đỉểm 
bảo hộ nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp 
2ề3Ế Phong cách của bao bì 2 Điểm 
• Không thuận tiện, không đẹp 0 Điêm 
• Thuận tiện hoặc đẹp 1 Điểm 
• Thuận tiện, đẹp, sang trọng 2 Điêm 
3. SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG 
3.1ằ Loại hình tổ chức sản xuất - kinh doanh 3 Điểm 
• Hộ gia đình có đăng ký kinh doanh, tổ hợp tác (có giấy đăng ký kinh doanh của tô 1 Điểm 
trưởng), Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) 
• Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phân có vốn góp của cộng đông địa 2 Điêm 
phương <51% 
3.2. Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, điều hành 2 Điêm 
Lựa chọn một trong hai trường hợp sau: 
a. Trường hợp 1: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cô phẩn, HTX, Tô họp 
tác 
• CÓ < 50% số thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đốc, HĐQT, HĐTV) tham gia 1 Điểm 
quản lý là người trong tỉnh hoặc tổ hợp tác có số thành viên là người trong tỉnh < 50% 
số thành viên tổ hợp tác 
• Có > 50% số thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đốc, HĐQT, HĐTV) tham gia 2 Điểm 
quản lý là người trong tỉnh hoặc < 50% số thành viên quản trị cao cấp là người trong 
tỉnh nhưng có thành viên là phụ nữ địa phương 
b. Trường hợp 2: Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình 
• Giám đốc/Chủ hộ không phải là người trong tỉnh 0 Điêm 
• Giám đốc/Chủ hộ là người trong tinh 1 Điềm 
3.3Ể Sử dụng lao động địa phương 1 Điểm 
• Có sử dụng < 50% lao động là người địa phương 0 Điêm 
• Có sử dụng > 50% lao động là người địa phương hoặc có thu nhập bình quân/lao 1 Điểm 
động > mức thu nhập bình quân/người đạt chuẩn nông thôn mới của địa phương tại thời 
điểm đánh giá. 
3.4. Tăng trưởng sản xuất kinh doanh 1 Điểm 
• Tăng trưởng < 10% về doanh thu so với năm trước liền kề 0 Điểm 
• Tăng trưởng > 10% về doanh thu so với năm trước liền kề 1 Điểm 
3.5. Ke toán , r , 2 Điểm 
• Không có kế toán hoặc chỉ thuê kế toán khi có yêu cầu, thời vụ 0 Điểm 
• Có kế toán, công tác kế toán được thực hiện thường xuyên 1 Điểm 
• Có Tổ chức hệ thống kế toán 2 Điểm 

Tổng Điểm phần A: Điểm 



Phần B: 
KHA NẰNG TIỂP THỊ (25 Diêm) 

4. TIẺP THỊ 
4.1. Khu vực phân phối chính 5 Điêm 
• Thị trường trong huyện 1 Điệm 
• Thị trường ngoài huyện, có dưới 5 đại diện/đại lý phân phôi 2 Điệm 
• Thị trường ngoài huyện, có > 5 đại diện/đại lý phân phối 3 Điêm 
• Thị trường quốc tế 5 Điêm 
4.2. Tổ chức phân phối 5 Điếm 
(Gồm: Tổ chức kinh doanh, phân phổi sản phẩm) 
• Không có người chịu trách nhiệm quan lý phân phôi 0 Điêm 
• Có người chịu trách nhiệm quản lý phân phối 1 Điếm 
• Có bộ phận/phòng quản lý phân phối 3 Điêm 
• Có bộ phận/phòng quản lý phân phối, có ứng dụng công nghệ thông ùn trong quản lý 5 Điểm 
4.3. Quảng bá sản phẩm 5 Điếm 
• Không có hoạt động quảng bá ũ Điếm 
• Có một số hoạt động quảng bá 1 Điểm 
• Có nhiều hoạt động quảng bá, có vvebsite của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 2 Điểm 
thương mại trong tinh 
• Có nhiều hoạt động quảng bá, có vvebsite của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiển 3 Điểm 
thương mại ngoài xỉnh 
• Có nhièu hoạt động quảng Dá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiển 5 Điểm 
thương mại ngoài tỉnh và quồc tê 
5. CÂU CHUYỆN VÈ SAN PHAM 
5.1. Câu chuyện về sản phâm 5 Điem 
• Không có câu chuyện (hoặc có nhưng không được tư liệu hóa) 0 Điêm 
• Có tài liệu giới thiệu vê san phâm 1 Điêm 
• Có câu chuyện được tư liệu hóa (có cốt chuyện, nội dung cụ thể) 2 Điểm 
• Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng trên nhãn/tờ rơi 3 Điêm 
• Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng trên nhãn/tờ rơi và website 4 Điểm 
• Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng cả trên nhãn/lờ rơi và sinh động trêr 5 Điểm 
vvebsite (dưới dạng hình ảnh, clip,...) 
5.2. Trí tuệ/bản sắc địa phương 3 Điểm 
Chỉ áp dụng khi có câu chuyện, đánh giá nội dung câu chuyên: 
• Giống với câu chuyện sản phẩm ở nơi khác 0 Điêm 
• Tương đối giống câu chuyẹn sản phảm ở nơi khác, có thay đôi một số yếu tố 1 Điểm 
• Có câu chuyện riêng 2 Điểm 
• CỒ câu chuyện riêng, thể hiện trí tuệ/bản sắc địa phương 3 Đi êm 
5.3. Cấu trúc câu chuyện 2 Điểm 
Chi áp dung khi có câu chuyện 
• Đơn giản 1 Đi êm 
• Có đầy đủ các yếu tồ của câu chuyện sản phẩm 2 Điểm 

Tổng Điem phần B: Điểm 



Phần C: 
CHẮT LƯỢNG SẢN PHẢM (40 Điểm) 

6. CHỈ TIÊU CẢM QUAN 
6.1. Tạp chất lạ 3 Điểm 
• Có các tạp chất không chấp nhận được như ruồi bọ, lông, len, cát sỏi,... 0 Điểm 
• Có các tạp chất, chấp nhận được 1 Điêm 
• Có rất ít tạp chất, chấp nhận được 2 Điểm 
• Sạch, không phát hiện tạp chất 3 Điêm 
Ghi chú: Nếu bị 0 Điểm, sẽ không đánh giả các bước tiếp theo 
6.2. Hình dạng, thể chất 2 điểm 
• Kích thước/hình dạng không đồng đều 0 Điểm 
• Kích thước/hình dạng khá đồng đều (> 60%) 1 Điểm 
• Kích thước/hình dạng đồng đều (> 90%) 2 Điêm 
6.3. Màu sắc 3 điểm 
• Không đều (hoặc đồng đều nhưng không phù hợp với đặc tính sản phẩm) 0 Điểm 
• Không đều, chấp nhận được 1 Điêm 
• Tương đối đồng đều, phù hợp với tính chất sản phẩm 2 Điêm 
• Đồng đều, phù họp với tính chất sản phẩm 3 Điêm 
6.4. Mùi 5 Điểm 
• Không mong muốn 0 Điêm 
• Không phải là mùi của thành phần tạo nên (mùi của hương liệu) 1 Điêm 
• Tự nhiên của thành phần 3 Điêm 
• Tự nhiên của thành phần, phù họp, hấp dẫn 5 Điêm 
6.5. Vị 5 Điểm 
• Vị khác thường 0 Điêm 
• Vị chấp nhận được 1 Điêm 
• Phù hợp với sản phẩm 3 Điêm 
• Phù hợp, hấp dẫn 5 Điêm 
6.6. Kết cấu/cách sắp đặt 2 điêm 
• Nghèo nàn 0 Điểm 
• Trung bình 1 Điểm 
• Tốt 2 Điểm 
7. TÍNH ĐỘC ĐÁO „ 5 Điểm 
(Chất lượng: cỏ nét riêng, khác biệt không lẫn với sản phẩm khác, tiềm năng thành 
thương hiệu của địa phương) 
• Trung bình 0 Điểm 
• Tương đối độc đáo 1 Điêm 
• Độc đáo 3 Điểm 
• Rất độc đáo 5 Điêm 
8. CÔNG BÔÌ CHÁT LƯỢNG SẢN PHẨM, KlểM TRA ĐỊNH KỲ 
8.1. Hồ sơ công bổ chất lưọiig sản phẩm 3 Điếm 
• Không có bản tự công bố (hoặc có nhưng không đúng) 0 Điểm 
• Có bản tự công bố nhưng thiếu 1 Điêm 
• Có bản tiêu chuẩn sản phẩm 2 Điểm 
• Có bản tự công bố (hoặc tương đương), có tiêu chuẩn sản phẩm 3 Điểm 
Ghi chú: Bản tiêu chuẩn sản phẩm cần có phiếu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP 



8.2. Kiểm tra định kỳ các chỉ tiêu ATTP 
(Phiếu kiểm nghiệm định kỳ các chỉ tiêuATTP) 
• Có, nhưng không đạt 
• Có, đạt nhưng không đủ 
• Có, đạt đầy đủ (vi sinh, kim loại nặng, phụ gia, hóa chất không mong muôn,...) theo 
quy định 
9. ĐẢM BẢO CHÁT LƯỢNG SẢN PHẨM 
• Không có hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm 
• Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm 
• Có ghi hồ sơ lô sản xuất 
• Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm, có ghi hồ sơ lô sản xuất 
• Có chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến (ISỌ/GMP/HACCP/...) 
• Có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho xuất khâu và các thủ tục pháp lý khác 
theo yêu cầu của thị trường đích 
Ghi chủ: Không đánh giá các bước tiếp theo nếu Giấy chứng nhận đủ điểu kiện ATTP 
đương) không phù hợp theo quy định 
10. Cơ HỘI THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU 
• Có thể xuất khẩu đến thị trường khu vực 
• Có thể xuất khẩu các thị trường ngoài khu vực 
• Có thể xuất khẩu đến các thị trường có tiêu chuân cao (Mỹ, Nhật, EU ...) 

Tổng Điểm phần c.ễ Điểm 

Kết quả 
Tổng Điểm (Phần A + B + C): Điểm 

xếp hạng: sao 
Ý kiên của người đánh giá: 

, ngày ... tháng ..Ế năm 20... 
Ngưòi đánh giá 

(Kỷ và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 
Giới hạn các chi tiêu kiểm nghiệm tại mục 8.2 theo Quy chuân kỹ thuật quôc gia (QCVN) tương 
ứng. Trong trường hợp không có thì áp dụng theo: 
- QCVN 8-3:20I2/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đổi với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phâm; 
- QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong 
thực phẩm; 
- QCVN 8-1:201 Ỉ/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tô vi nâm trong 
thực phẩm; 
- Quyết định sổ 46/2007/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 12 năm 2007, về việc ban hành "Quy định giới 
hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phâm 'w; 
- Quy chuân kỹ thuật địa phương 
- Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn của ủy ban tiêu chuân thực phẩm quốc tế (Codex). 

2 Điểm 

0 Điểm 
1 Điểm 
2 Điểm 

5 Điểm 
0 Điểm 
1 Điểm 
2 Điểm 
3 Điểm 
4 Điểm 
5 Điểm 

(hoặc tương 

5 Điểm 
1 Điểm 
3 Điểm 
5 Điểm 



5. Phân nhóm: Chế biến từ thịt, trứng, sữa 
(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: Thực phẩm chê biến) 

Tên sản phẩm: 
Mã số sản phẩm.(T).-.(H).-.(STT).-20.... 
(T: Mã tỉnh-H: Mã huyện- STT: sổ Thứ tự sản phẩm do huyện lập thống kê - Năm đánh giá. Mã 
đơn vị hành chính theo Quyết định sổ ỉ24/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004) 
rf1A_ 1 ? jl Ẵ _ 2 _ Ẩ, Tên chủ thê sản xuât: 
Địa chỉ: 
Bị ỉoạì khi: Giả mao hồ sơ hoặc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (hoặc tương đương) 
hoặc không có phiếu kiểm nghiệm các chí tiêu ATTP hoặc không đáp ứng quy định hồ sơ dự thi 
(theo quy định cụ thể tại mỗi cuộc thì) 

Phần A: 
SẢN PHẩM VÀ SỨC MẠNH CỦA CỘNG ĐÒNG (35 Điềm) 

1. TO CHỨC SẢN XUẤT 
1.1. Nguồn nguyên liệu 3 Điểm 
• Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh dưới 50% 1 Điêm 
• Sử dụng nguyên liệu có nguôn gốc trong tỉnh từ 50% đến dưới 75% 2 Điẽm 
• Sử dụng nguyên liệu có nguon gốc trong tỉnh từ 75% đến 100% 3 Điêm 
Ghi chú: Bị loại nếu sử dụng toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu hoặc không rõ nguồn gốc 
lệ2ệ Gia tăng giá trị 3 Đi^m 
• Chế biến đơn giản 1 Điểm 
• Chế biến 2 Điểm 
• Chế biến sâu (tạo ra sản phâm chât lưựng cao hơn) 3 Điểm 
1.3. Năng lực sản xuất để phân phối 4 Điểm 
(Khả năng sản xuất đáp ứng nhu cầu về sổ ỉượng/quy mô của thị trường) 
• Có năng lực, quy mô sản xuất mức độ nho 1 Điểm 
• Có năng lực, quy mô sản xuất trung bình 2 Điểm 
• Có năng lực, quy mô sản xuất lớn 3 Điểm 
• Có năng lực, quy mô sản xuất lớn, có thể đáp ứng thị trường xuất khẩu 4 Điểm 
1.4. Liên kết chuỗi trong sản xuất 2 Điểm 
• Không có liên kết hoặc có nhưng không rõ ràng 0 Điểm 
• Có liên kết, chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh) 1 Điểm 
• Liên kết chuỗi chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh), quy mô lớn hoặc có hộ nghèo (trong 2 Điểm 
tỉnh) tham gia liên kết. 
1.5. Bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất 5 Điém 
• Có quan tâm đên các tác động môi trường trong quá trình san xuất 1 Điêm 
• Có hô sơ, thu tục vê môi trường theo quy định nhưng chưa đây đủ 2 Điêm 
• Có đầy đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định 3 Điêm 
• Có đầy đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định; co công trình, biện pháp hạ 4 Điêm 
tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định; có minh chứng triển khai/áp dụng 
• CÓ đầy đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định; có công trình, biện pháp hạ 5 Điểm 
tầng kỹ thuật bảo vệ môi ưường theo quy định; không có phản ánh, khiếu kiện, kni. u 
nại, tố cáo, không vi phạm các quy định về bao vệ môi trường trong quá trình hoạt động 
san xuất; có minh chứng triển khai/áp dụng 
Ghi chú: bị loại khi không quan tâm đến yếu tổ môi trường 
1.6. Sử dụng năng lượng, công nghệ thân thiện bền vững trong sx 1 Điếm 
• Không sử dụng năng lượng hiện đại, bên vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,...)/công 0 Điêm 



nghệ thân thiện môi trường 
• Có sử dụng năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,...)/công nghệ 
thân thiện môi trường 
2. PHÁT TRIỂN SAN PHÀM 
2.1. Nguồn gốc ý tưởng sản phẩm 
• Phát triên dựa trên sản phâm của nhà sản xuât khác, chi thay đôi nhãn hiệu 
• Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sàn xuất khác, có cài tiến về chất lượng, bao bì. 
• Phát triển dựa trên ý tưởng của mình, sản phẩm chưa có trên thị trường 
• Phát triển ý tưởng của mình găn với bảo tôn sản phâm truyên thống/đặc sản/thê mạnh 
của địa phương 
2.2. Tính hoàn thiện của bao bì 
• Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn chưa đầy đủ 
• Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn đây đủ 
• Bao bì phù hợp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc 
• Bao bì phù hợp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc, có chứng nhận 
bảo hộ nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp 
2.3ễ Phong cách của bao bì 
• Không thuận tiện, không đẹp 
• Thuận tiện hoặc đẹp 
• Thuận tiện, đẹp, sang trọng 
3. SỨC MẠNH CỘNG ĐÒNG 
3.1. Loai hình tổ chức sản xuất - kinh doanh 
• Hộ gia đình có đăng ký kinh doanh, tổ hợp tác (có giấy đăng ký kinh doanh của tổ 
trưởng), Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) 
• Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần có vôn góp của cộng đông địa 
phương <51% . , , 
• HTX tổ chức, hoạt động theo Luật HTX 2012 hoặc công ty cô phân có vôn góp của 
cộng đồng địa phương >51% 
3.2. Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, điều hành 
Lựa chọn một trong hai trường hợp sau: 
a. Trường hợp 1 ẳ- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, HTX, Tồ họp 
tác 
• Có < 50% số thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đốc, HĐQT, HĐTV) tham gia 
quản lý là người trong tỉnh hoặc tổ họp tác có số thành viên là người trong tỉnh < 50% 
sổ thành viên tổ hợp tác 
• Có > 50% số thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đốc, HĐQT, HĐTV) tham gia 
quan lý là người trong tỉnh hoặc < 50% số thành viên quản trị cao cấp là người trong 
tỉnh nhưng có thành viên là phụ nữ địa phương 
b. Trường hợp 2: Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình 
• Giám đốc/Chủ hộ không phải là người trong tỉnh 
• Giám đốc/Chủ hộ là người trong tỉnh 
3.3. Sử dụng lao động địa phương 
• Có sử dụng < 50% lao động là người địa phương 
• Có sử dụng > 50% lao động là người địa phương hoặc có thu nhập bình quân/lao 
động > mức thu nhập bình quân/người đạt chuẩn nông thôn mới của địa phương tại thời 
điểm đánh giá. 
3ể4. Tăng trưởng sản xuất kinh doanh 
• Tăng trưởng < 10% về doanh thu so với năm trước liên kề 
• Tăng trưởng > 10% về doanh thu so với năm trước liền kề 
3ệ5. Kế toán 
• Không có kế toán hoặc chỉ thuê kế toán khi có yêu cầu, thời vụ 

1 Điểm 

3 Điểm 
0 Điểm 
1 Điểm 
2 Điểm 
3 Điểm 

3 Điểm 
0 Điểm 
1 Điểm 
2 Điểm 
3 Điểm 

2 Điểm 
0 Điểm 
1 Điểm 
2 Điểm 

3 Điểm 
1 Điểm 

2 Điểm 

3 Điểm 

2 Điểm 

1 Điểm 

2 Điểm 

0 Điểm 
1 Điểm 
1 Điểm 
0 Điểm 
1 Điểm 

1 Điếm 
0 Điểm 
1 Điểm 
2 Điểm 
0 Điểm 



• Có kế toán, công tác kế toán được thực hiện thường xuyên 
• Có Tổ chức hệ thống kế toán 

1 Điểm 
2 Đi< 11 

Tổng Điềm phần A: Điểm 

Phan B: 
KHA NĂNG TIỂP THỊ (25 Điềm) 

4. TIẾP THỊ 
4.1. Khu vực phân phổi chính 5 Điem 
• Thị trường trong huyện 1 Điem 
• Thị trường ngoài huyện, có dưới 5 đại diện/đại lý phân phối 2 Điêm 
• Thị trường ngoài huyện, có > 5 đại diện/đại lý phân phối 3 Điêm 
• Thị trường quốc tế 5 Điểm 
4.2. Tổ chức phân phổi 5 Điểm 
(Gồm: Tổ chức kinh doanh, phân phổi sản phẩm) 
• Không có người chịu trách nhiệm quản lý phân phối 0 Điểm 
• Có người chịu trách nhiệm quản lý phan phối 1 Điêm 
• Có bộ phận/phòng quản lý phân phối 3 Điỗm 
• CÓ bộ phận/phòng quản lý phân phối, có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 5 Điểm 

4.3. Quảng bá sản phẩm 5 Điêm 
• Không có hoạt động quảng bá 0 Điêm 
• CÓ một số hoạt động quảng bá 1 Điểm 
• CÓ nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 2 Điểm 
thương mại trong tỉnh 
• Có nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 3 Điểm 
thương mại ngoài tỉnh 
• Có nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 5 Điểm 
thương mại ngoài tinh và quốc tế 
5. CÂU CHUYỆN VÈ SAN PHẨM 
5.1. Câu chuyện về sản phấm 5 Điểm 
• Không có câu chuyện (hoặc có nhưng không được tư liệu hóa) 0 Điểm 
• Có tài liệu giới thiệu về sản phấm 1 Điểm 
• Có câu chuyện được tư liệu hóa (có cốt chuyện, nội dung cụ thể) 2 Điểm 
• Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng trên nhãn/tờ rơi 3 Điểm 
• Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sư dụng trên nhãn/tờ rơi và website 4 Điểm 
• Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sừ dụng cả tren nhãn/tờ rơi và sinh động trên 5 Điêm 
website (dưới dạng hình ảnh, clip,...) 
5.2. Trí tuệ/bản sắc địa phương 3 Điểm 
Chi áp dụng khi có câu chuyện, đanh giá nội dung câu chuyện: 
• Gióng với câu chuyện sản phâm ở nơi khác 0 Điêm 
• Tương đối giống câu chuyện sản phẩm ở nơi khác, có thay đổi một số yếu tố 1 Điêm 
• Có câu chuyện riêng 2 Điêm 
• Có câu chuyện riêng, thê hiện tri tuệ/bản sắc địa phương 3 Điểm 
5.3. Cấu trúc câu chuyện 2 Điểm 
Chỉ áp dụng khi có câu chuyện 
• Đơn giản 1 Điêm 
• Có đầy đủ các yếu tố của câu chuyện sản phẩm 2 Điểm 

Tổng Điểm phần B: Điêm 



ỉ 

Phần C: 
CHÁT LƯỢNG SẢN PHẢM (40 Điểm) 

6. CHỈ TIÊU CẢM QUAN 
6.1. Tạp chất lạ 3 Điếm 
• Có tạp chất, chấp nhận được 1 Điểm 
• Có rất ít tạp chất, chấp nhận được 2 Điểm 
• Không phát hiện tạp chất ( 3 Điểm 
Chú ỷ: Nếu có các tạp chất không chấp nhận được (các tạp chất có nguy cơ không đạt 
ATTP) như: Lông, côn trùng, mẫu gỗ, cát, nhựa ...sẽ không đánh giá các bước tiếp 
theo 
6.2. Hình dạng, thể chất 3 Điểm 
• Không đồng đều 0 Điềm 
• Không đồng đều, chấp nhận được 1 Điêm 
• Tương đối đồng đều, phù họp 2 Điểm 
• Đồng đều, phù hợp 3 Điêm 
6ể3. Màu sắc 3 điểm 
• Chấp nhận được 0 Điẽm 
• Tương đôi phù họp với đặc tính sản phâm 1 Điêm 
• Tốt, phù hợp với đặc tính sản phẩm 2 Điêm 
• Rất tốt, phù hợp với đặc tính sản phẩm 3 Điêm 
6ệ4. Mùi 5 Điểm 
• Có mùi lạ, chấp nhận được 0 Điềm 
• Mùi không rõ, chấp nhận được 1 Đièm 
• Có mùi rõ, phù hợp với sản phâm 2 Điêm 
• Có mùi rõ, phù hợp với sản phẩm, hấp dẫn 5 Điểm 
6.5. Vị 3 Điểm 
• Vị khác thường 0 Điệm 
• Chấp nhận được 1 Điệm 
• Phù hợp với sản phẩm 2 Điêm 
• Phù hợp, hấp dẫn 3 Đièm 
6ễ6. Kết cấu/cách sắp đặt 3 Điêm 
• Nghèo nàn 0 Điêm 
• Chấp nhận được 1 Điẻm 
• Tốt 2 Điểm 
• Rất tốt 3 Điém 
7Ể TÍNH ĐỘC ĐÁO - . , 5 Đi®m 

(Chất lượng: Có nét riêng, khác biệt, không lẫn với sản phẩm khác, tiềm năng thành 
thương hiệu của địa phương) 
• Trung bình 0 Điêm 
• Tương đối độc đáo 1 Điệm 
• Độc đáo 3 Điêm 
• Rất độc đáo 5 Điểm 
8. CÔNG BÓ CHÁT LƯỢNG SẢN PHẨM, KIẺM TRA ĐỊNH KỲ 
8.1. Hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm 3 điêm 
• Không có bản tự công bố (hoặc có nhưng không đúng) 0 Điểm 
• Có bản tự công bố nhưng thiếu 1 Điêm 
• Có bản tiêu chuẩn sản phẩm 2 Điểm 
• Có bản tự công bố (hoặc tương đương), có tiêu chuẩn sản phẩm 3 Điêm 
Ghi chủ: Bản tiêu chuẩn sản phám cần có phiếu kiểm nghiệm các chỉ tiêu A TTP 



8.2. Kiếm tra định kỳ các chỉ tiêu ATTP 
(Phiếu kiểm nghiệm định kỳ các chỉ tiêu ATTP) 
• Có, nhưng không đạt 
• Có, đạt nhưng không đủ 
• Có, đạt đầy đủ (vi sinh, kim loại nặng, phụ gia, hóa chất không mong muốn,ễ..) theo 
quy định 
9. ĐẢM BẢO CHÁT LƯỢNG SẢN PHẨM 
• Không có hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm 
• Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm 
• Có ghi hồ sơ lô sản xuất 
• Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm, có ghi hồ sơ lô sản xuất 
• Có chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến (ISO/GMP/HACCP...) 
• Có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho xuất khẩu và các thủ tục pháp lý khác 
theo yêu cầu của thị trường đích 
Ghi chú: Không đánh giá các bước tiếp theo nếu Giấy chứng nhận đủ điêu kiện ATTP 
(hoặc tương đương) không phũ hợp theo quy định 
10. Cơ HỘI THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU 
• Có thể xuất khẩu đến thị trường khu vực 
• Có thể xuất khẩu các thị trường ngoài khu vực 
• Có thể xuất khẩu đến các thị trường có tiêu chuẩn cao (Mỹ, Nhật, EU...) 

2 Điểm 

0 Điểm 
1 Điểm 
2 Điểm 

5 Điểm 
0 Điểm 
1 Điểm 
2 Điểm 
3 Điểm 
4 Điểm 
5 Điểm 

5 Điểm 
1 Điểm 
3 Điểm 
5 Điểm 

Tổng Điểm phần C: Điểm 

Kết quả 
Tổng Điểm (Phần A + B + C): Điểm 

xếp hạng: sao 
Ý kiến của người đánh giá: 

, ngày ... tháng ... năm 20... 
Ngưòi đánh giá 

(Kỷ và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 
Giới hạn các chỉ tiêu kiểm nghiệm tại mục 8.2 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) tương 
ứng. Trong trường hợp không cỏ thì áp dụng theo: 
- QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phâm; 
- QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong 
thực phẩm; 
- QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đổi với giới hạn ô nhiễm độc tổ vi nấm trong 
thực phâm; 
- Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 12 năm 2007, về việc ban hành "Quy định giới 
hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phâm 
- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 
- Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn của ủy ban tiêu chuẩn thực phâm quốc tế (Codex). 



6. Phân nhóm: Chế biến từ thủy> hải sản 
(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: Thực phẩm chế biến) 

Tên sản phẩm: 
Mã số sản phẩm.(T).-.(H).-.(STT).-20 
(í: Mã tỉnh-H: Mã huyện- STT: số Thứ tự sản phẩm do huyện lập thông kê - Năm đánh giá. Mã 
đơn vị hành chính theo Quyết định sổ ỉ24/2004, 'QĐ-TTg ngày 8P/2004) 
Tên chủ thể sản xuất: 
Địa chỉ: 
BỊ ỉoại khỉ: Giả mạo hồ sơ hoặc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (hoặc tương đương) 
hoặc không cỏ phiêu kiểm nghiệm các chỉ tiêu A TTP hoặc không đáp ứng quy định hô sơ dự thi 
(theo quy định cụ thể tại mỗi cuộc thi) 

Phần A: 
SẢN PHẢM VẢ SỨC MẠNH CỦA CỘNG ĐÒNG (35 Điếm) 

1. TỎ CHỨC SẢN XUẨT 
lẽl. Nguồn nguyên liệu 3 Điểm 
• Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh dưới 50% 1 Điểm 
• Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 50% đến dưới 75% 2 Điểm 
• Sừ dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 75% đến 100% 3 Điểm 
Ghi chủ: BỊ loại nếu sử dụng toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu hoặc không rõ nguồn gốc 
lề2Ế Gia tăng giá trị 3 Điểm 
• Chế biến đon giản 1 Điểm 
• Chế biến 2 Điém 
• Chế biến sâu (tạo ra sản phẩm chất lượng cao hơn) 3 Điểm 
1.3. Năng lực sản xuất để phân phổi 4 Điểm 
'Khả năng sản xuất đáp ứng nhu cầu về sổ iượng/quy mô của thị trường) 
• Có năng lực, quy mô sản xuất mức độ nhỏ 1 Điểm 
• Có năng lực, quy mô sản xuất trung bình 2 Điểm 
• Có năng lực, quy mô sản xuất lớn 3 Điểm 
• Có năng lực, quy mô sán xuất lớn có thể đáp ứng thị trường xuất khẩu 4 Điểm 
1.4. Liên kết chuỗi trong sản xuất 2 Điểm 
• Không có liên kết hoặc có nhưng không rõ ràng 0 Điểm 
• Có liên kết, chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh) 1 Điểm 
• Liên kết chuỗi chặt chẽ (phạm vi trong tinh), quy mô lớn hoặc có nộ nghèo (trong 2 Điểm 
tinh) tham gia liên kết. 
1.5. Bảo vệ môi trương trong quá trình sản xuấT 5 Điểm 
• Có quan tâm đến các tác động môi trường trong quá trình sản xuất 1 Điểm 
• Có hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định nhưng chưa đầy đủ 2 Điểm 
• Có đầy đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định 3 Điểm 
• Có đầy đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định; có công trình, biện pháp, hạ 4 Điểm 
tâng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định; có minh chửng triên Khai/áp dụng 
•Ị CÓ đầy đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định; có công trình, biện pháp, hạ 5 Điểm 
tâng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định; không có phản ánh, khiêu kiện, khiêu 
nại- tố cáo, không vi phạm các quy định về bảo vệ môi trương trong quá trình hoạt 
động sản xuất; có minh chứng triển Khai/ap dụng 
Ghi chú: bị loạt khi không quan tâm đen yếu tổ môi trường 
1.6. Sử dụng năng lượng, công nghệ thân thiện bền vững trong sx 1 Điểm 
• Không sử dụng năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,...)/công 0 Điểm 
nghê thân thiện môi trường 
• Có sử dụng năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,...)/công nghệ 1 Điểm 
thân thiên môi trường 



2. PHÁT TRIẺN SẢN PHẨM 
2.1ẫ Nguồn gốc ý tưởng sản phẩm 3 Điểm 
• Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác, chỉ thay đổi nhãn hiệu 0 Điểm 
• Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác, có cải tiến về chất lượng, bao bì. 1 Điểm 
• Phát triển dựa trên ý tưởng cùa mình, sản phẩm chưa có trên thị trường 2 Điểm 
• Phát triển ý tường của mình gắn với bảo tồn sản phẩm truyền thống/đặc sản/thế mạnh 3 Điểm 
của địa phương 
2Ế2. Tính hoàn thiện của bao bì 3 Điểm 
• Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn chưa đầy đủ 0 Điểm 
• Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn đầy đủ 1 Điêm 
• Bao bì phù hợp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc 2 Điểm 
• Bao bì phù họp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc, có chứng nhận 3 Điểm 
bảo hộ nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp 
2.3. Phong cách của bao bì 2 Điếm 
• Không thuận tiện, không đẹp 0 Điêm 
• Thuận tiện hoặc đẹp 1 Điêm 
• Thuận tiện, đẹp, sang trọng 2 Điêm 
3. SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG 
3ắlẵ Loại hình tổ chức sản xuất - kinh doanh 3 Điem 
• Hộ gia đình có đăng ký kinh doanh, tổ hợp tác (có giấy đăng ký kinh doanh của tổ 1 Điểm 
trưởng), Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) 
• Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần có vốn góp của cộng đông địa 2 Điêm 
phương <51% ^ 
• HTX tổ chức, hoạt động theo Luật HTX 2012 hoặc công ty cổ phần có vốn góp của 3 Điểm 
cộng đồng địa phương >51% 
3.2ẽ Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, điều hành 2 Điểm 
Lựa chọn một trong hai trường hợp sau: 
a. Trường hợp 1: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, HTX, Tổ họp 
tác 
• Có < 50% số thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đốc, HĐQT, HĐTV) tham gia 1 Điểm 
quản lý là người trong tỉnh hoặc tổ hợp tác có số thành viên là người trong tỉnh < 50% 
sổ thành viên tổ hợp tác 
• Có > 50% số thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đốc, HĐQT, HĐTV) tham gia 2 Điêm 
quản lý là người trong tỉnh hoặc < 50% số thành viên quản trị cao câp là người trong 
tỉnh nhưng có thành viên là phụ nữ địa phương 
b. Trường họp 2: Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình 
• Giám đổc/Chủ hộ không phải là người trong tỉnh 0 Điệm 
• Giám đốc/Chủ hộ là người trong tỉnh 1 Điêm 
3.3ế Sử dụng lao động địa phương 1 Điểm 
• Có sử dụng < 50% lao động là người địa phương 0 Điêm 
• Có sử dụng > 50% lao động là người địa phương hoặc có thu nhập bình quân/lao 1 Điêm 
động > mức thu nhập bình quân/người đạt chuân nông thôn mới của địa phương tại thời 
điểm đánh giá. 
3ẳ4. Tăng trưởng săn xuất kinh doanh 1 Điểm 
• Tăng trưởng < 10% về doanh thu so với năm trước liền kề 0 Điểm 
• Tăng trưởng > 10% về doanh thu so với năm trước liền kề 1 Điểm 
3.5. Kế toán , , , 2 Điểm 
• Không có kế toán hoặc chỉ thuê kế toán khi có yêu cầu, thời vụ 0 Điểm 
• Có kế toán, công tác kế toán được thực hiện thường xuyên 1 Điếm 
• Có Tổ chức hệ thống kể toán 2 Điềm 

Tổng Điểm phần A: Điểm 



Phần B: 
KHẢ NĂNG TIỂP THỊ (25 Điểm) 

4. TIÉP THỊ 
4.1. Khu vực phân phối chính 5 Đi m 
• rhị trường trong huyện 1 Điêm 
• Thị trường ngoài huyện, có dưới 5 đại diên/đại lý phân phôi 2 Điệm 
• Thị trường ngoài huyện, có > 5 đại diện/đại lý phân phối 3 Điêm 
• Thị trường quốc tế 5 Điểm 
4ẵ2. Tồ chức phân phổi 5 Điểm 
(Gồm: Tổ chức kinh doanh, phân phổi sản phâm) 
• Không có người chịu trách nhiệm quản lý phân phối 0 Điêm 
• Có người chịu trách nhiệm quản lý phân phối 1 Điêm 
• Có bộ phận/phòng quản lý phân phối 3 Điệm 
• Có bộ phận/phòng quản lý phân phôi, có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 5 Điêm 
4.3. Quảng bá sản phẩm 5 Điêm 
• Không có hoạt động quảng bá 0 Điêm 
• Có một số hoạt động quảng bá 1 Điểm 
• Có nhiều hoạt động quảng ba, có vvebsite của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 2 Điểm 
thương mại trong tỉnh 
• Có nhiều hoạt động quảng bá, có website cua cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 3 Điểm 
thương mại ngoài tỉnh 
• Có nhiều hoạt động quang bá, có website cua cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 5 Điểm 
thương mại ngoài tỉnh và quốc tế 
5. CÂU CHUYỆN VÈ SAN PHẨM 
5.1ề Câu chuyện về sản phẩm 5 Điềm 
• Không có câu chuyện (hoặc có nhưng không được tư liệu hóa) 0 Điểm 
• Có tài liệu giới thiệu về sản phẩir 1 Điểm 
• Có câu chuyện được tư liệu hóa (có cốt chuyện, nội dung cụ thể) 2 Điểm 
• Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng trên nhãn/tờ rơi 3 Điểm 
• Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng trên nhãn/tờ rơi và vvebsite 4 Điểm 
• Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng cả trên nhãn/tờ rơi và sinh động trên 5 Điểm 
website (dưới dạng hình ảnh, clip,...) 
5.2. Trí tuệ/bản sắc địa phương 3 Điểm 
Chị áp dụng khi có câu chuyện, đảnh giá nội dung câu chuyện: 
• Giông với câu chuyện san phâm ở nơi khác 0 Điêm 
• Tương đối giống câu chuyện sản phẩm ở nơi khác, có thay đổi một số yếu tố 1 Điểm 
• Có câu chuyện riêng 2 Điểm 
• Có câu chuyện riêng, thể hiện trí tuệ/bản sắc địa phương 3 Điểm 
5.3. Cấu trúc câu chuyện 2 Điểm 
Chỉ áp dụng khi có câu chuyện 
• Đơn giản 1 Điểm 
• Có đầy đủ các yếu tố của câu chuyện sản phẩm 2 Điểm 

Tổng Điêm phần B: Điểm 



Phần C: 
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẢM (40 Điềm) 

6. CHỈ TIÊU CẢM QUAN 20 Điểm 
6.1ể Tạp chất lạ 2 Điểm 
• Có tạp chất, không nhận được 0 Điểm 
• Có rất ít tạp chất, chấp nhận được 1 Điểm 
• Không phát hiện tạp chất , , , 2 Điêm 
Ghi chú: Không xem xét các chỉ tiêu khác nếu sản phẩm có các tạp chất cỏ nguy cơ cao ảnh hưởng 
đến vệ sinh ATTP như ruồi bọ, lông, len, cát sói.... 
6.2. Hình dạng, kích thước 3 Điểm 
• Không đồng đều 0 Điêm 
• Không đồng đều, chấp nhận được 1 Điểm 
• Tương đối đồng đều, phù họp 2 Điệm 
• Đồng đều, phù hợp 3 Điếm 
6.3. Màu sắc 3 Điêm 
• Chấp nhận được 0 Điểm 
• Tương đối phù họp với đặc tính sản phẩm 1 Điêm 
• Tốt, phù hợp với đặc tính sản phẩm 2 Điêm 
• Rất tốt, phù họp với đặc tính sản phẩm 3 Điêm 
6.4. Mùi 5 Điềm 
• Có mùi lạ, chấp nhận được _ 0 Điệm 
• Mùi thơm nhưng không rõ, chấp nhận được 1 Điêm 
• Có mùi rõ, phù hợp với sản phâm 3 Điêm 
• Có mùi rõ, rất phù hợp với sản phâm 5 Điêm 
6.5ế Vị 4 Điểm 
• Vị khác thường 0 Điểm 
• Chấp nhận được 1 Điểm 
• Phù hợp với sản phẩm 3 Điêm 
• Phù hợp, hấp dẫn 4 Điêm 
6.6. Kết cấu/cách sắp đặt 3 Điểm 
• Nghèo nàn 0 Điếm 
• Chấp nhận được 1 Điểm 
• Tốt 2 Điểm 
• Rất tốt 3 Điểm 
7. TÍNH ĐỘC ĐÁO „ . , 5 Đi^m 

(Chất lượng: Có nét riêng, khác biệt, không lẫn xới sàn phẩm khác, tiềm năng thành thương hiệu 
của địa phương) 
• Trung bình 0 Điệm 
• Tương đối độc đáo 2 Điệm 
• Độc đáo 3 Điêm 
• Rất độc đáo 5 Điêm 
8ề CÔNG BÓ CHÁT LƯỢNG SẢN PHẨM, KIỂM TRA ĐỊNH KỲ 
8.1ẽ Hồ sơ công bố chất lưọng sản phẩm 3 điêm 
• Không có bản tự công bố (hoặc có nhưng không đúng) 0 Điêm 
• Có bản tự công bố nhưng thiếu 1 Điêm 
• Có bản tiêu chuẩn sản phẩm 2 Điêm 
• Có bản tự công bố (hoặc tương đương), có tiêu chuẩn sản phẩm 3 Điêm 
Ghi chủ: Bản tiêu chuẩn sản phám cần cỏ phiếu kiểm nghiệm các chỉ tiêu A TTP 



8.2. Kiểm tra định kỳ các chỉ tiêu ATTP 2 Điếm 
(Phiếu kiểm nghiệm định kỳ các chỉ tiêu ATTP) 
• Có, nhưng không đạt 0 Điểm 
• CÓ, đạt nhưng không đủ 1 Điểm 
• Có, đạt đầy đú (vi sinh, kim loại nặng, phụ gia, hóa chât không mong muôn,.ể.) theo 2 Điêm 
quy định 
9. ĐẢM BẢO CHÁT LƯỢNG SẢN PHẦM 5 Điểm 
• Không có hoạt động kiểm soát chất lượng sản phám 0 Điêm 
• Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm 1 Điêm 
• Có ghi hồ sơ lô sản xuất 2 Điêm 
• Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm, có ghi hô sơ lô sản xuât 3 Điếm 
• Có chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến (ISỌ/GMP/HACCP/...) 4 Điêm 
• Có giấy chứng nhận đu điều kiện ATTP cho xuất khẩu và các thủ tục pháp lý khác 5 Điêm 
theo yêu cầu của thị trường đích 
Ghi chú: Không đảnh giá các bước tiếp theo nếu Giấy chứng nhận đủ điêu kiện ATTP (hoặc tương 
đương) không phù hợp theo quy định 
10 Cơ HỘI THI TRƯỜNG TOÀN CẦU 5 Điểm 
• Có thể xuất khẩu đến thị trường khu vực 1 Điêm 
• Có thể xuất khẩu các thị trường ngoài khu vực 3 Điêm 
• Có thể xuất khẩu đến các thị trường có tiêu chuân cao (Mỹ, Nhật, EU...) 5 Điêm 

Tổng Điểm phần C: Điểm 

Kết quả 
Tổng Điểm (Phần A + B + C): Điểm 

xếp hạng: sao 
V kien của người đánh giá: 

ngày ... tháng ..ể năm 20... 
Người đánh giá 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 
Giới hạn các chỉ tiêu kiểm nghiệm tại mục 8.2 theo Quy chuân kỹ thuật quốc gia (QCVN) tương 
ứng. Trong trường hợp không có thì áp dụng theo: 
- QCVN 8-3:20ỉ2/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phâm; 
- QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong 
thực phâm; 
- QCVN 8-1:201 ỉ/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nắm trong 
thực phẩm; 
- Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 12 năm 2007, về việc ban hành "Quy định giới 
hạn toi đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phâm,ữ; 
- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 
- Tiêu chuân quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn cùa ủy ban tiêu chuân thực phâm quốc tê (Codex). 



7Ế Phân nhóm: Đồ uống khônẹ cồn khác 
(Ngành: Đồ uống. Nhóm: Đồ uong không cồn) 

Tên sản phẩm: 
Mã số sản phẩm.(T).-.(H).-ề(STT).-20 
(T: Mã tỉnh-H: Mã huyện- STT: sổ Thứ tự sản phâm do huyện lập thông kê - Năm đánh giá. Mã 
đơn vị hành chính theo Quyết định sổ ỉ24/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004) 
Tên chủ thể sản xuất: 
Địa chỉ: 
Bị loại khi: Giả mạo hồ sơ hoặc không có giấy chứng nhận đủ điêu kiện ATTP (hoặc tưomg đưcmg) 
hoặc không có phiếu kiểm nghiệm các chi tiêu ATTP hoặc không đáp ứng quy định hô sơ dự thi 
(theo quy định cụ thể tại mỗi cuộc thi) 

Phẩn A: 
SẢN PHẢM VÀ SỨC MẠNH CỦA CỘNG ĐÒNG (35 Điềm) 

1. TÓ CHỨC SẢN XUÁT 
1.1. Nguồn nguyên liệu 3 Điếm 
• Sử dụng nguyên liệu có nguồn gổc trong tỉnh dưới 50% 1 Điêm 
• Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 50% đên dưới 75% 2 Điêm 
• Sừ dụng nguyên liệu có nguồn gổc trong tỉnh từ 75% đến 100% 3 Điêm 
Ghi chú: Bị loại nếu sử dụng toàn bộ nguyên liệu nhập khâu hoặc không rõ nguồn gốc 
1.2. Gia tăng giá trị 3 Điệm 
• Chê biên đơn giản 1 Điêm 
• Chế biến 2 Điêm 
• Chế biến sâu (tạo ra sản phâm chất lượng cao hơn) 3 Điêm 
lễ3. Năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu phân phổi 4 Điêm 
(Khả năng sản xuất đáp ibĩg nhu cầu về so lượng/quy mô của thị trường) 
• Có năng lực, quy mô sản xuất mức độ nhỏ 1 Điêm 
• Có năng lực, quy mô sản xuất trung bình 2 Điểm 
• Có năng lực, quy mô sản xuất lớn 3 Điếm 
• Có năng lực, quy mô sản xuất lớn, có thể đáp ứng thị trường xuất khâu 4 Điêm 
1.4ẽ Liên kết sản xuất 2 Điểm 
• Không có liên kết hoặc có nhưng không rõ ràng 0 Điếm 
• Có liên kết, chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh) 1 Điêm 
• Liên kêt chuỗi chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh), quy mô lớn hoặc có hộ nghèo (trong 2 Điêm 
tỉnh) tham gia liên kết. 
lề5. Bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất 5 Điểm 
• Có quan tâm đên các tác động môi trường trong quá trình sản xuất 1 Điểm 
• Có hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định nhưng chưa đầy đủ 2 Điêm 
• Có đầy đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định 3 Điêm 
• Có đây đủ hồ sơ, thủ tục vê môi trường theo quy định; có công trình, biện pháp, hạ 4 Điểm 
tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định; có minh chứng triển khai/áp dụng 
• Có đây đủ hồ sơ, thủ tục vê môi trường theo quy định; có công trình, biện pháp, hạ 5 Điêm 
tầng kỳ thuật bảo vệ môi trường theo quy định; không có phản ánh, khiếu kiện, khiếu 
nại, tố cáo, không vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động 
sàn xuất; có minh chứng triển khai/áp dụng 
Ghi chủ: bị loại khi không quan tâm đến yếu tố môi trường 5 Điêm 
1.6. Sử dụng năng lượng, công nghệ thân thiện bền vững trong sx 1 Điếm 
• Không sừ dụng năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo, ...)/công 0 Điêm 
nghệ thân thiện môi trường 
• Có sử dụng năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,...)/công nghệ 1 Điêm 
thân thiện môi trường 



2. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 
2Ệ1. Nguồn gốc ý tưởng sản phẩm 3 Điểm 
• Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác, chỉ thay đổi nhãn hiệu 0 Điểm 
• Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác, có cải tiến về chất lượng, bao bì. 1 Điểm 
• Phát triển dựa trên ý tưởng của mình, sản phẩm chưa có trên thị trường 2 Điểm 
• Phát triển ý tưởng của mình gắn với bảo tồn sản phẩm truyền thống/đặc sản/thế mạnh 3 Điểm 
của địa phương 
2.2. Tính hoàn thiện của bao bì 3 Điểm 
• Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn chưa đầy đủ 0 Điểm 
• Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn đầy đủ 1 Điểm 
• Bao bì phù hợp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc 2 Điểm 
• Bao bì phù họp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc, có chứng nhận 3 Điểm 
bảo hộ nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp 
2Ệ3. Phong cách, hình thức của bao bì 2 Điểm 
• Không thuận tiện, không đẹp 0 Điểm 
• Thuận tiện hoặc đẹp 1 Điểm 
• Thuận tiện, đẹp, sang trọng 2 Điểm 
3Ế SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG 
3.1Ể Loại hình tổ chức sản xuất - kinh doanh 3 Điểm 
• Hộ gia đình có đăng ký kinh doanh, tổ họp tác (có giấy đăng ký kinh doanh của tô 1 Điêm 
trướng), Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) 
• Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần có vổn góp của cộng đông địa 2 Điêm 
phương <51% 
• HTX tổ chức, hoạt động theo Luật HTX 2012 hoặc công ty cồ phần có vốn góp của 3 Điểm 
cộng đồng địa phương >51% 
3ẻ2. Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, điều hành 2 Điểm 
Lựa chọn một trong hai trường hợp sau: 
a. Trường hợp 1: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cố phần, HTX, Tổ hợp tác 
• Có < 50% số thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đốc, HĐQT, HĐTV) tham gia 1 Điêm 
quản lý là người trong tỉnh hoặc tổ hợp tác có sô thành viên là người trong tinh < 50% 
số thành viên tổ hợp tác 
• Có > 50% số thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đôc, HĐQT, HĐTV) tham gia 2 Điêm 
quản lý là người trong tinh hoặc < 50% số thành viên quản trị cao cấp là người trong 
tỉnh nhưng có thành viên là phụ nữ địa phương 
b. Trường họp 2: Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình 
• Giám đốc/Chủ hộ không phải là người trong tỉnh 0 Điêm 
• Giám đốc/Chủ hộ là người trong tỉnh 1 Điêm 
3.3. Sử dụng lao động địa phương 1 Điểm 
• Có sử dụng < 50% lao động là người địa phương 0 Điêm 
• Có sử dụng > 50% lao động là người địa phương hoặc có thu nhập bình quân/lao 1 Điêm 
động > mức thu nhập bình quân/người đạt chuân nông thôn mới của địa phương tại thời 
điểm đánh giá. 
3.4ễ Tăng trưởng sản xuất kinh doanh 1 Điêm 
• Tăng trường < 10% về doanh thu so với năm trước liền kề 0 Điểm 
• Tâng trường > 10% về doanh thu so với năm trước liền kề 1 Điểm 
3.5. Ke toán 2 Điểm 
• Không có kế toán hoặc chỉ thuê kế toán khi có yêu cẩu, thời vụ 0 Điểm 
• Có kế toán, công tác kế toán được thực hiện thường xuyên 1 Điểm 
• Có Tổ chức hệ thống kế toán 2 Điểm 

Tổng Điểm phần A: Điểm 



Phần B: 
KHA NĂNG TIÉP THỊ (25 giếm) 

4. TIÉP THỊ 
4.1. Khu vực phân phổi chính 5 Điem 
• Thị trường trong huyện 1 Điẻm 
• Thị trường ngoài huyện, có aưới 5 đại diện/đại lý phân phối 2 Đièm 
• Thị trường ngoài huyện, có > 5 đại diện/đại lý phân phối 3 Điêm 
• ThỊ trường quốc tế 5 Điệm 
4.2. Tổ chức phân phối 5 Điểm 
(Gồm: Tổ chức kinh doanh, phân phôi sản phẩm) 
• Không có người chịu trách nhiệm quản lý phân phôi 0 Điêm 
• Có người chịu trách nhiệm quản lý phân phối 1 Điệm 
• Có bộ phận/phòng quản lý phân phối 3 Điêm 
• Có bộ phận/phòng quản lý phân phối, có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 5 Điểm 
4.3. Quảng bá sản phẩm 5 Điêm 
• Không có hoạt động quảng bá 0 Điểm 
• Có một số hoạt động quảng bá 1 Điểm 
• Có nhiều hoạt động quảng ba, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 2 Điêm 
thương mại trong tỉnh 
• Có nhiều hoạt động quang bá, có websíte của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 3 Điêm 
thương mại ngoài tỉnh 
• Có nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến 5 Điểm 
thương mại ngoài tỉnh và quốc tê 
5. CÂU CHUYỆN VÈ SAN PHẢM 
5.1. Câu chuyện về sản phẩm 5 Điém 
• Không có câu chuyện (hoặc co nhưng Không được iư liệu hóa) 0 Điểm 
• Có tài liệu giới thiệu về sản phẩm 1 Điểm 
• Có câu chuyện được tư liệu hóa (có cốt chuyện, nội dung cụ thể) 2 Điểm 
• Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng trên nhãn/lờ rơi 3 Điểm 
• CÓ câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng trên nhãn/tờ rơi và website 4 Điểm 
• Có câu chuyện được tư liệu hóa, được sử dụng cả trên nhãn/tờ rơi và sinh động trên 5 Điêm 
website (dưới dạng hình ảnh, clip,...) 
5.2. Trí tuệ/bản sắc địa phương; 3 Điểm 
Chi áp dụng khỉ có câu chuyện, đánh giá nội dung câu chuyện: 
• Giong với câu chuyện sán phâm ờ nơi khác 0 Điêm 
• Tương đối giống câu chuyện sản phẩm ở nơi khác, có thay đổi một số yếu tố 1 Điểm 
• Có câu chuyện riêng 2 Điểm 
• Có câu chuyện riêng, the hiện trí tuệ/bản sắc địa phương 3 Điểm 
5.3. Cấu trúc câu chuyện 2 Điềm 
Chi áp dụng khỉ có câu chuyện 
• Đơn giản 1 Điểm 
• Có đầy đủ các yếu tố của câu chuyện sản phẩm 2 Điểm 

Tổng Điểm phần B: Điểm 



Phần C: 
CHÁT LƯỢNG SẢN PHẢM (40 Điểm) 

6. CHỈ TIÊU CẢM QUAN 
6.1. Tạp chất lạ 5 Điểm 
• Có các tạp chất, chấp nhận được 0 Điểm 
• Có rất ít tạp chất, chấp nhận được 3 Điểm 
• Sạch, không có tạp chất 5 Điểm 
Ghi chú: Neu cỏ tạp chất lạ có nguy cơ không đạt quy định ATTP như đất, côn trùng, lông, len ... sẽ 
không đánh giả các bước tiêp theo. 
6ẵ2ễ Màu sắc 3 Điểm 
• Màu không phù hợp 0 Điểm 
• Màu chấp nhận được 1 Điểm 
• Màu phù hợp với tính chất sản phâm 3 Điểm 
6.3. Mui 6 Điểm 
• Có mùi lạ hoặc không rồ mùi 0 Điểm 
• Mùi nhẹ, phù hợp (với đặc trưng của sản phẩm) 2 Điểm 
• Mùi mạnh, phù hợp 4 Điểm 
• Mùi mạnh, phù hợp, hấp dẫn 6 Điểm 
6.4. Vị 6 Điểm 
• Vị khác thường 0 Điêm 
• Chấp nhận được 2 Điểm 
• Phù hợp với sản phẩm 4 Điêm 
• Phù họp, hấp dẫn 6 Điểm 
7. TÍNH ĐỘC ĐÁO 5 Điểm 
(Chất lượng: Có nét riêng, khác biệt, không lân với sản phâm khác) 
• Trung bình 0 Điểm 
• Tương đối độc đáo 1 Điêm 
• Độc đáo 3 Điểm 
• Rất độc đáo 5 Điêm 
8. CÔNG BỎ CHÁT LƯỢNG SẢN PHẨM, KIẺM TRA ĐỊNH KỲ 5 Điểm 
8.1. Hồ sơ công bố chất lựọng sản phẩm 3 điểm 
• Không có bản tự công bố (hoặc có nhưng không đúng) 0 Điểm 
• Có bàn tự công bố nhưng thiếu 1 Điêm 
• Có bản tiêu chuẩn sản phẩm 2 Điêm 
• Có bản tự công bố (hoặc tương đương), có tiêu chuẩn sản phẩm 3 Điểm 
Ghi chủ: Bản tiêu chuẩn sản phẩm cần có phiếu kiểm nghiêm các chỉ tiêu ATTP 
8.2ẵ Kiểm tra định kỳ các chỉ tiêu ATTP 2 Điêm 
(Phiếu kiểm nghiệm định kỳ các chỉ tiêu A TTP) 
• Có, nhưng không đạt 0 Điêm 
• Có, đạt nhưng không đủ 1 Điêm 
• Có, đạt đầy đủ (vi sinh, kim loại nặng, dư lượng thuốc BVTV, phụ gia, hóa chất 2 Điểm 
không mong muốn,...) theo quy định 
9ẵ ĐAM BAO CHẤT LƯỢNG SẨN PHẨM 5 Điểm 
• Không có hoạt động kiểm soát chất lượng sản phâm 0 Điểm 
• Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm 1 Điểm 
• Có ghi hồ sơ lô sản xuất 2 Điểm 
• Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm, có ghi hồ sơ lô sản xuất 3 Điểm 
• Có chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến (ISỌ/GMP/HACCP/...) 4 Điểm 
• Có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho xuất khẩu và các thủ tục pháp lý khác 5 Điểm 
theo yêu cầu của thị trường đích 
Ghi chủ: Không đảnh giả các bước tiếp theo nếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (hoặc tương 
đương) không phù hợp theo quy định 



10. cơ HỘI THỊ TRƯỜNG TOÀN CÀU 
• Có thể xuất khẩu đến thị trường khu vực 
o Có thể xuất khẩu các thị trường ngoài khu vực 
• Có thể xuất khẩu đến các thị trường có tiêu chuẩn cao (Mỹ, Nhật, EU...) 

Tổng Điểm phần C: Điểm 

Kết quả 
Tổng điểm (Phần A + B + C): Điểm 

xếp hạng; sao 
Ý kiến của người đánh giá: 

5 Điếm 
1 Điểm 
3 Điểm 
5 Điểm 

ngày ... tháng ... năm 20... 
Người đánh giá 

(Kỷ và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 
Giới hạn các chỉ tiêu kiểm nghiêm tại mục 8.2 theo Quy chuẩn kỹ thuật quổc gia (QCVN) tương 
ứng. Trong trường hợp không có thì áp dụng theo: 
- QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phâm 
- QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong 
thực phẩm; 
- QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong 
thực phẩm; 
- Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 12 năm 2007, về việc ban hành "Quy định giới 
hạn toi đa ô nhiễm sinh học và hỏa học trong thực phẩm ",Ể 

- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 
- Tiêu chuân quốc gia (TCVN), tiêu chuán của Uy ban tiêu chuân thực phâm quôc tế (Codex). 



Phu luc 2: • • 

ẢNG KÝ Ý TƯỞNG SẢN PHẨM 
/định Số/°&#QĐ-UBND ngàyAStháng Ạnăm 2020 
ban nhăn dân thành pho Hồ Chỉ Minh) 

Tên sản phẩm (Đang ký 01 sản pnâm/phiếu): 

Tên chủ thể (Doanh ngniệp, hơp tác xã, tổ họp tác, hộ sản xuất): 

Địa chỉ: 

Điện thoại: Email: Website : 

PHẢN A 

DÀNH CHO CÁN Bộ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH OCOP CẤP HUYỆN 

Phiếu số: - /PĐK- (Mã thành phố) - (Mã huyện) - (Năm) 

Ngày nhận: 

Người tiếp nhận: Chữ ký: 

DÀNH CHO CÁN Bộ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH OCOP CÁP THÀNH PHÓ 

Phiếu số: - /PĐK- (Mã tnanh phố) - (Mã huyện) - (Năm) 

Ngày nhận: 

Người tiếp nhận: Chữ ký: 

PHẢN B 

THÔNG TIN Ý TƯỞNG SẢN PH AM MỚI 

1. Tên sản phấm, ý tưởng sản phẩm: 

2. Mô tả sản ph ỉm 

a) Giá trị mục tiêu của sản phâm/phan cốt lõi (lý do khiến khach hàng muỏn mua sản phám): 

b) Quy cach đóng gói cho một đơn vị sản phẩm/dịch vụ (mô tả cụ thể, ví dụ: Đóng túi,... 
chai, lọ,...): 

c) Tên nhãn hiệu sản phẩm/dịch vụ dự kiến là: 

d) Mục tiêu chất lượng của sản phẩm (đanh dấu s vào cac vị trí thích họp): 

- Cho thị trường quôc tế • 
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- Cho thị trường Việt Nam • 

- Cho thị trường trong tỉnh • 

- Cho thị trường trong huyện • 

đ) Mục tiêu thị trường tiêu thụ (đánh dấu s vào các vị trí thích hợp): 

- Phạm vi tiêu thụ: Trong tỉnh •, Ngoài tỉnh • 

- Đối tượng khách hàng ở: Thành thị •, Nông thôn • 

- Đối tượng khách hàng có thu nhập: Khá giả •, Bình dân • 

e) Đối thủ cạnh tranh (điền vào chỗ trống dưới đây)ằ-

- Liệt kê tên (các) sản phẩm tương tự đã có trên thị trường: 

t t t 

- Điêm mới, điêm khác biệt của sản phâm của mình: 

g) Quy mô thị trường dự kiến: 

- Lượng sản phẩm hoặc khách hàng dự kiến là (số đơn vị sản phẩm, số 
khách hàng trong 1 năm) 

h) Giá bán dự kiến đến tay người tiêu dùng: đồng/sản phẩm. 

i) Câu chuyện về sản phẩm (tóm tắt lịch sử hoặc câu chuyện về sản phẩm ở các phần thích 
hợp dưới đây, kể cả câu chuyện mới): 

- Nguồn gốc/lịch sử.ề 

- Yếu tố văn hóa: 

- Yếu tố địa danh: 

- Yếu tố khác (nếu có): 
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3. Tính mới của sản phẩm (àánh dấu V vào 1 vị trí thích hợp): 

Là sản phẩm mới hoàn toàn •, 

Cải tiến từ sản pham đã có •, 

Dựa trên sản phẩm truyền th ng đã có ở gia đình, làng xã [ 

4. Tình trạng phát triển sản phẩm (đánh dấu s vào 1 vị trí thích họfp): 

Mới là ý tưởng •, Đang được nghiên cưu, hoàn thiện •, Đã có sản pl im mẫu • 

- Tư liệu sản xuất hiện có để phục vụ sản xuất, cung cấp dịch vụ: 

+ Nhà xưởng: 

+ Vật tư, trang thiết bị: 

+ Khác: 

- Vùng nguyên liệu (hiện có/dự kien, quy mô,...): 

5. Các nguyên liệu và nguồn gốc nguyên liệu: 

TT Tên nguyên liệu chính 
Nguồn gốc 

(Cụ thẽ ơ đâu, tỷ lệ trong mỗi 
đơn vị sản phẩm) 

1 

2 

ế . .  

6. Mô hình tổ chức (hoặc dự ki n) (aanh dấu •/ vào vị trí thích hợp) 

- Doanh nghiệp: Tư nhân •, TNHH •, cổ phần • Hợp cxdnh • 

- Hợp tác xã • - Loại hình khác (ghi rõ): 

7. Quy trình sản xuất, quy mô sản xuất (điền vào chỗ trống) 

- Quy mô sản xuất: sản phâm/năm 

- Sơ đồ tom tắt quy trình sản xuất (vẽ sơ đồ vào phần để trống dưới đây; có thể trình bày 
riêng dạng phụ lục đính kèm phiếu này/ 
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Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh: 

- Hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất: 

- Chất thải trong quá trình sản xuất (mô tả cụ thể): 

+ Dạng rắn (bã thải, túi nylon, bụi.ề.): 

+ Dạng lỏng: 

+ Dạng khí (khói, khí thải): 

- Giải pháp bảo vệ môi trường (xử lý chất thải như thế nào?): 

8. Nhân lực tham gia: Tổng nhân lực (hoặc dự kiến): người, trong đó (điền 
vào chỗ trống thích hợp): 
- Lao động phổ thông: người. Trong đó, có người trong huyện 

- Lao động qua trung cấp: người. Trong đó, có người trong huyện 

- Lao động qua đại học: người. Trong đó, có người trong huyện 

9. Dự kiến thời gian và kinh phí cần để phát triển sản phẩm mới (ghi mục này nếu 
chưa có mẫu sản phẩm) 

- Thời gian cần thiết để có mẫu sản phẩm mới hoàn thiện: tháng 

- Kinh phí cần thiết để có mẫu sản phẩm mới hoàn thiện: đồng 

10. Dự kiến vốn tổ chức sản xuất và lợi nhuận (điền vào chỗ ừống dưới đây) 

- Dự kiến tổng vốn cần có để tổ chức sản xuất: đồng 

- Dự kiến lợi nhuận khi triển khai: đồng/năm 

11. Dư kiến nhu cầu hỗ trơ 
• • 

Trình bày ngắn gọn trong bảng dưới đây về lĩnh vực và yêu cầu các cơ quan thực hiện: 

TT 
Lĩnh vực 

đề xuất hỗ 
trợ 

Nội dung hỗ trợ 

Cơ quan/tổ 
chức đáp ứng 
nhu cầu hỗ trợ 

(nếu biết) 

1 Kỹ thuật Đào tạo về quản trị kinh doanh, công nghệ 
chế biến, đóng gói, kiểm soát chất lượng 
(nêu cụ thể): 

2 Tiếp thị, 
XTTM 

Triển lãm, xây dựng thương hiệu, phát 
triển sản phẩm,Ế ệ ẳ (nêu cụ thể): 
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3 Cở sở vật 
chất, thiết 
bị 

Nhà xưởng, máy móc, thiết bị (nêu rõ hạng 
mục, chủng loại, số lượng, dự kiến kinh 
phí): 

4 Hạng mục 
khác 

PHẰNH 

Dành cho tổ chức/cá nhân đề xuất: 
rp /V . Ả 1 r 1 r 1 « Tên to chức/cá nhân: 

Xin gửi Phiếu đăng ký này đến OCOP huyện /thành phố: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

ĐẠI DIỆN • • 
(Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

Dành cho cơ quan quản lý: 
Ý kiến của OCOP cấp huyện: 

ĐAI DIÊN • • 
{Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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.Phụ lvc,3:, _ , 
í r v PHỈEU ĐÃNG KÝ SAN PHẮM 

(KèmẠheo Quỳếíịâinh sốẨJCtỉ/QĐ-ƯBND ngàyA5tháng Ạ-năm 2020 
^^ỈLcằạ^ỉyban nhân dân thành phổ Hồ Chí Minh) 

Tên sàn pham ^Đăng kí 1 sản phẩm/phiếu): 

Tên chủ thể (Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh 
doanh): 

Địa chỉ: 

Điện thoại: Email: Website: 

PHẦN A 

DANH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH OCOP CẢP HUYỆN 
(PHÒNG KINH TÉ HUYỆN) 

Phiếu số: - PĐK - (Mã thành phố) - (Mã huyện) - (Năm) 

Ngày nhận: 

Người tiếp nhận: 

Chữ ký: 

DÀNH CHO VĂN PHÒNG ĐIÈU PHÓI NTM THÀNH PHỐ 
Phiếu số: - PĐK - (Mã thành phố) - (Mã huyện) - (Năm) 

Ngày nhận: 

Người tiếp nhận: 

Chừ ký: 

CÁC YÉU TỐ ĐAP ỨNG YÊU CÀU CỦA OCOP 
Nhóm OCOP (DN/HTX/THT) là: 

1. Sử dụng nguyên liệu và tài nguyên sẵn có ở địa phương 
2. Có gia tăng giá trị 
3. Có tiềm năng thị trường 
4. Có tiềm năng thành thương hiệu của huyện 
5. Có phương án kinh aoanh 
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6ề Tự lực cánh sinh và bền vừng 
7. Có mức độ sở hữu rộng của cộng đồng 
8. Trao quyền cho cộng đồng 
9. Có ban lãnh đạo tốt 

PHẦN B 

THÔNG TIN Ý TƯỞNG SẢN PHẨM MỚI 

1. Tên sản phẩm, ý tưởng sản phẩm: 

2. Mô tả sản phẩm 

a) Giá trị mục tiêu của sản phẩm/phần cốt lõi (lý do khiến khách hàng muốn mua 
sản phẩm): 

b) Quy cách đóng gói cho một đơn vị sản phẩm/dịch vụ (mô tả cụ thể, ví dụ: 
Đóng túi,... chai, lọ,.Ề.): 

c) Tên nhãn hiệu sản phẩm/dịch vụ dự kiến là: 

d) Mục tiêu chất lượng của sản phẩm (đánh dấu ^ vào các vị trí thích họp): 

- Cho thị trường quốc tế • 

- Cho thị trường Việt Nam • 

- Cho thị trường trong tỉnh • 

- Cho thị trường trong huyện • 

đ) Mục tiêu thị trường tiêu thụ (đánh dấu s vào các vị trí thích họp): 

- Phạm vi tiêu thụ: Trong tỉnh •, Ngoài tỉnh • 

- Đối tượng khách hàng ở: Thành thị •, Nông thôn • 

- Đối tượng khách hàng có thu nhập: Khá giả •, Bình dân • 

e) Đối thủ cạnh tranh (điền vào chỗ trống dưới đây): 

- Liệt kê tên (các) sản phẩm tương tự đã có trên thị trường: 

- Điểm mới, điểm khác biệt của sản phẩm của mình: 

g) Quy mô thị trường dự kiến: 

2 



- Lượng sản phẩm hoặc khách hàng dự kiến là (số đơn vị sản 
phẩm số Khách hàng trong 1 năm) 

h) Giá bán dự kiến đến lay người tiêu dùng: đồng/sản phẩm. 

i) Câu cnuyện về sản phẩm (tóm tắt lịch sử hoặc câu chuyện về sản phẩm ở các 
phần thích hợp dưới đây, ko cả câu chuyện móx): 

- Nguồn gốc/lịch sử: 

- Yếu tố văn hóa: 

- Yếu tố địa danh: 

- Yếu tố khác (nếu có): 

3. Tính mới của sản phẩm (đánh dấu / vào 1 vị trí thích hợo): 

Là sản phầm mới hoàn toàn •, 

Cải tiến từ san pnâm đã có •, 

Dựa trên sản phẩm truyền thong đã có ở gia đình, làng xã • 

4. Tình trạng phát triển sản phẩm (đánh dấu V vào 1 vị trí thích hợp): 

Mới là ý tưởng •, Đang được ngh ân cứu, hoàn thiện •, Đã có sản phẩm mẫu • 

- Tư liệu sản xuất hiện có để phục vụ sản xuất, cung cấp dịch vụ: 

+ Nhà xương: 

+ Vật tư, trang thiêt bị: 

+ Khác: 

- Vùng nguyên liệu (hiện có/dự kiến, quy mô,.. 

5. Các nguyên liệu và nguồn gốc nguyên liệu: 

TT Tên nguyên liệu chính 
Nguồn gốc 

(Cụ thể ở đâu, tỷ lệ trong mỗi 
đơn vị sản phẩm) 

1 
2 

• • • 
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6. Mô hình tổ chức (hoặc dự kiến) (đánh dấu s vào vị trí thích hợp) 

- Doanh nghiệp: Tư nhân •, TNHH •, cổ phần • Hợp danh • 

- Hợp tác xã • - Loại hình khác (ghi rõ): 

7. Quy trình sản xuất, quy mô sản xuất (điền vào chỗ trống) 

- Quy mô sản xuất: sản 
phẩm/năm 

- Sơ đồ tóm tắt quy trình sản xuất (vẽ sơ đồ vào phần để trống dưới đây; có thể 
trình bày riêng dạng phụ lục đính kèm phiếu này): 

Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình sản xuất kinh 
doanh: 

- Hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất: 

- Chất thải trong quá trình sản xuất (mô tả cụ thể): 

+ Dạng rắn (bã thải, túi nylon, bụi..ề): 

+ Dạng lỏng: 

+ Dạng khí (khói, khí thải): 

- Giải pháp bảo vệ môi trường (xử lý chất thải như thế nào?): 

8. Nhân lực tham gia: Tổng nhân lực (hoặc dự kiến): người, trong 
đó (điền vào chỗ trống thích hợp): 

- Lao động phổ thông: người. Trong đó, có người trong huyện 

- Lao động qua trung cấp: người. Trong đó, có người trong huyện 

- Lao động qua đại học: người. Trong đó, có người trong huyện 
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9. Dự kiến thời gian và kinh phí cần để phát triển sản phẩm mới (ghi mục 
này nếu chưa có mẫu sản phẩm) 

- Thời gian cần thiết để có mẫu sản phẩm mới hoàn thiện: tháng 

- Kinh phí cần thiết để có mẫu sản phẩm mới hoàn thiện: đồng 

10. Dự kiến vốn tổ chức sản xuất và lọi nhuận (điền vào chỗ trống dưới đây) 

- Dự kiến tổng vốn cần có để tổ chức sản xuất: đồng 

- Dự kiến lợi nhuận khi triển khai: đồng/năm 

11. Dư kiến nhu cầu hỗ trơ 
• • 

Trình bày ngắn gọn trong bảng dưới đây về lĩnh vực và yêu cầu các cơ quan 
thực hiện: 

TT 
Lĩnh vực 

đề xuất hỗ 
trợ • 

Nội dung hỗ trợ 

Cơ quan/tổ 
chức đáp ứng 
nhu cầu hỗ trợ 

(nếu biết) 

1 Kỹ thuật Đào tạo vê quản trị kinh doanh, công nghệ 
chế biến, đóng gói, kiểm soát chất lượng 
(nêu cụ thể): 

2 Tiêp thị, 
XTTM 

Triên lãm, xây dựng thương hiệu, phát 
triển sản phẩm,... (nêu cụ thể): 

3 Cở sở vật 
chất, thiết 
bị 

Nhà xưởng, máy móc, thiêt bị (nêu rõ hạng 
mục, chủng loại, số lượng, dự kiến kinh 
phí): 

4 Hạng mục 
khác 
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PHÀN H 

Dành cho tổ chức/cá nhân đề xuất: 
rp Ạ 1 Ả _ 1 ĩ 1 _ _ Tên tô chức/cá nhân: 

Xin gửi Phiếu đăng ký này đến OCOP huyện /thành phố: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

ĐẠI DIỆN • • 

(Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

Dành cho cơ quan quản lý: 

Ý kiến của cán bộ phụ trách OCOP cấp huyện: 

ĐẠI DIỆN 

(Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 4 
PtílÌỢNG ẢN, KI HOẠCH KINH DOANH SẢN PHẨM 
zỉ to;t • V ' Ẽ 

íK&nịteó.QHyặianh SỔ4MQĐ-UBND ngày4Stháng4-năm 2020 
ban nhăn dàn thành phố Hồ Chỉ Minh) 

(Áp dụng cho 01 sản pham cụ thể) 

PHẦN I. GIỚI THIỆU 

I. GIỚI THIỆU TỎNG THẺ * 
1. Tên chủ thê (Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ): 

2. Địa chỉ trụ sở chính. .. 

3. Vốn điều lệ: 

4. Số lượng thành viên: 

5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh: 

II. TO CHỨC NHÂN Sự 

1. Sơ đồ tổ chức bộ máy (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã) 

2. Chức năng nmệm vụ các bộ trong sơ đồ tổ chức 

PHẦN II. TỔNG QUAN VÈ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG 
THAM GIA CỦA DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ/TỔ HỢP TÁC/ 

Hộ KINH DOANH 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÈ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG 
(Tong quan nhu cầu và xu the cúa thị trường về sản phâm/nhóm sản pham) 

II. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THAM GIA THỊ TRƯƠNG 

(Đánh giá sơ bộ kha năng tiêu thụ san phâm. thê mạnh khi tham gia) 

III. CĂN CỨ PHAP LÝ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG 

Các giấy phép, chứng nhận... hiện hành (về thành lập, điều kiện sản xuất, kinh 
doanh,...) 



PHẦN III. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT, KINH DOANH (3 năm) 

I. PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH, YÉU, cơ HỘI VÀ THÁCH THỨC 
1. Điểm mạnh (yếu tố bên trong) 

2. Điểm yếu (yếu tố bên trong) 

3. Cơ hội (yếu tố bên ngoài) 

4. Thách thức (yếu tố bên ngoài) 

II. PHÂN TÍCH CẠNH TRANH 
(Các đối thủ cạnh tranh với các nội dung: sản phẩm, thị trường, mức độ,...) 

III. MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIẺN 
(Cần nêu rõ mục tiêu: trung hạn, dài hạn; chiến lược: nhà cung ứng, trồng trọt, 
sản xuất, kinh doanh, nhân lực,...) 

IV. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH 

1. Hoạt động sản xuất 
a) Nguyên liệu (Trồng, chăn nuôi, chế biến, khác,...) 

- Tiêu chuẩn áp dụng: 
- Phương thức: Khu trung tâm hợp đồng liên kết (đơn vị m2, tấn...) 

- Quy mô: 

TT Tên nguyên liệu Quy mô Thời gian thực hiện 

b) Thu hái tự nhiên (nếu có) 



- Tiêu chuẩn áp dụng 

- Phương thức: Khu trung tâm nợp đồng liên kết (đơn vị m2, tấn...) 

- Ọu> mô: 

TT Tên nguyên liệu Quy mo Thời gian thực hiện 

c) Sơ chế (nếu có) 

- Tiêu chuấn, công nghệ áp dụng: 

- Ouy mô: 

TT Tên sản pham Quy mô Thời gian thực hiện 

d) Chế biến 

- Tiêu chuẩn, công ngnệ áp dụng: 

- Quy mô: 

TT Tên sản phẩm Quy mô Thời gi*n thực hiện 

2. Phân phối/bán hang 
a) Bán hàng tại chỗ 

- Gian hàng giới thiệu sản phẩm tại doanh nghiệp/HTX/tổ họp tác/hộ: diện tích 

- Sản phẩm giới thiệu và bán: 



- Nhân lực thực hiện: 

b) Liên kết các đại lý phân phối (ghi rõ tên tỉnh và số lượng đã có hoặc dự kiến) 

- Các đại lý trong tỉnh: 

- Các đại lý ngoài tỉnh: 

c) Bán hàng qua mạng 

- Xây dựng Website: 

- Quản lý Website: 

- Nhân lực: 

d) Chính sách giá (giá bán tính trên đơn vị sản phẩm, dịch vụ) 

V. KÉ HOẠCH MARKETING - xúc TIẾN THƯƠNG MẠI 

1. Kế hoạch xúc tiến thương mại 

- Kế hoạch tiếp thị được thực hiện tại các thị trường: 

- Ke hoạch triển khai: 

TT Nội dung Đia điểm • Người thực 
hiện 

Thời gian 

1 Hội thảo 

2 Hội chợ, triển 
lãm 

3 Tờ rơi 

4 Khuyến mại 



5 Đăng báo 

6 Truyên thanh 

7 Truyên hình 

... 

2. Kế hoạch Marketing 
- Tiếp tục nghiên cứu thị trương: Được thực hiện lồng ghép với hoạt động kinh 
doanh, phân phối nhắm xác định nhu cầu thi truưng 

- Phân khúc thị trường: Xác định phân khúc khách hàng doanh nghiệp/hợp tác 
t r / * 

xã có thê tiêp cận hoặc có thê mạnh. 

r 

- Định vị thị trường: Xác định thị trường chủ lực, chiên lược thị trường 

r 

- Kê hoạch thực hiện: 

- Kiểm soát quá trình thực hiện: 

VI. PHƯƠNG ÁN ĐÀU TƯ cơ SỞ VẬT CHẤT, BỐ TRÍ NHÂN Lực VÀ 
CÁC ĐIÈU KIỆN KHÁC 

lệ Cơ sở hạ tầng (điều chỉnh cho phù họp điều kiện thực t ) 

TT Tên công trìnb Đơn vị 
tính 

Khối 
lượng (m2) Đơn giá Tổng mức 

xây dựng 

1 Văn phòng làm việc 

Ban giám đốc 



TT Tên công trình Đơn vị 
tính 

Khối 
lưựng (m2) Đơn giá Tổng mức 

xây dựng 

Phòng kể toán, hành 
chính 

2 Nhà xưởng 

2.1 Xưởng sơ chế 

2.2 Làm khô 

Phòng sấy 

Sân phơi 

2.3 Xưởng chế biến 

2.4 Khác 

Hệ thống điện 

Hệ thống cấp nước 

Hệ thống xử lý chất thải 

2ể  Máy móc, trang thiết bị 

TT Tên máy móc, thiết bị 
Đơn vị 

tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

3Ẻ Nhân lực (điều chỉnh cho phù họp điều kiện thực tế) 

TT Chức danh Mô tả công việc Số lượng 

A Gián tiếp 

1 Ban giám đốc 

Giám đốc 



Phó giám đốc 

2 Bộ phận văn phòng 

Ke toán trương 

Hành chính - nhân sự 

B Trực tiếp 

3 Bộ phận kinh doanh 

Nhân viên kinh aoanh 

Nhân viên dịch vụ 

4 San xuất 

Phụ trách vùng trồng 

Giám sát vùng 

Thủ kho 

Công nhân 

Tổng cộng 

4. Các (i u kiện khác 
a) Đất đai 

- Mặt băng khu trung tâm (nhà xưởng, kho bãi): 

- Khu đồng ruộng; 

- Khu thu hải tự nhiên: 

b) Khoa học công nghệ 

- Hợp tác với đối tác chuyển giao quy trình công nghệ (đã hợp tác hoặc dự kiên): 

r r ọ r 

- Họp tác với đôi tác tư vân phát triên doanh nghiệp (đã họp tác hoặc dự kiên): 

/ r r r 

c) Liên kêt (đôi tác cung câp nguyên liệu hoặc hợp tác sản xuât, kinh doanh) 



PHẦN IV. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH 

I. PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VÀ sử DỤNG VÓN 

1. Tổng nhu cầu vốn 

Tổng nhu cầu vốn của doanh nghiệp/hợp tác xã/tổ hợp tác/hộ: đồng 

TT Nội dung Đon vị Số 
lượng Đơn giá Thành tiền 

A Tài sản cố định 

1 Xây dựng hạ tầng 

2 Máy móc, trang thiết bị 

3 Khác 

Thủ tục pháp lý: Đủ 
điều kiện sản xuất, 
công bố chất lượng 
sản phẩm 

Quy trình công nhệ 

B Vốn lun động cho 1 
chu kỳ sản xuất, kinh 
doanh 

2. Phương án huy động 
a) Góp vốn từ các thành viên doanh nghiệp/hợp tác xã/tổ hợp tác/hộ 

Tổng góp vốn từ các thành viên: đồng 

TT Họ và tên Đia chỉ • Số tiền (triệu đồng) 

1 

2 

ề ễ . «  

. Ể . ẻ  

b) Vay vốn 

Tổng vay vốn: đồng 



TT Đối tượng vay Phương thức vay Số tiền (triệu úồng) 

Ngân hàng 

Vay cá nhân 

Vay khác 

c) Nguôn ngân sách nhà nước 

TT Ho và tên • Phương thức Số tiền (triệu đồng) 

1 Dự án ứng dụng knoa 
học công nghệ 

2 Khuyến cỏng, khuyến 
nông... 

3 Dự án hỗ trợ trong 
nông nghiệp khac 

II. PHƯƠNG ÁN DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN TRONG 03 NĂM 
ĐẦU 

lế Tổng doanh thu 

Tống doanh thu trong 3 năm đầu: đồng, tổng họp chi tiềt qua 
bảng sau: 

TT Sản phẩm, dịch vụ Đon 
vi • 

Sô 
lượng 

Giả 
(đồng/đvt) 

Thành tiền 
(đồng) 

1 

2 

3 

— 

2. Tổng chi phí 

Tống chi phí trong 3 năm đầu: đồng, tổng hợp chi tiết qua bảng sau: 



TT Nội dung Đơn 
vị 

Số 
lượng 

Giá 
(đồng/đvt) 

Thành tiền 
(đồng) 

A Tài sản cố đinh • 

B Chi phí sản xuất 
kinh doanh (3 
năm) 

1 Chi phí sản xuất 

Nguyên liệu 

Phụ liệu 

Bao bì nhãn 

Năng lượng 

Nhân công 

Quản lý 

2 Chi phí bán hàng 

Vận chuyển 

Chiết khấu 

Bao bì phụ 

Nhân công 

Quản lý 

3. Lợi nhuận 

TT Nội dung Thành tiền 
(đồng) 

1 Tổng doanh thu 

2 Tổng chi phí 

3 Lợi nhuận trước thuế 

4 Lợi nhuận sau thuế 



IIIỆ PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH KHÁC 

1. Các quỹ tín dụng (Hội nông dân, phụ nừ, liên minh hợp tác xã,... ghi rõ tên 
tổ chức và số tiền dự kiến) 

- Vay vốn từ các quỹ đầu tư (ví dụ: quỹ đầu tư phát triển tỉnh,...., ghi rõ tên tô 
r y r * 

chức và sô tiên dự kiên) 

2. Thuê tài chính 

- Thuê nhà xưởng: 

- Liên kết sản xuất: 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
Các giấy tờ gửi kèm: DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XẢ 
- (Kỷ, đóng dấu và ghi họ tên) 



Phụ lục 5 
GỊ<pVfinỆU BỘ MÁY TỐ CHỨC 

^WMLTHAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP 
sốẢJ9ăíQĐ-UBND ngàyẩSthángẠ-năm 2020 
nhân dân thành pho Hồ Chí Minh) 

TÊN TỎ CHỨC HOẶC Hộ CÁ THẺ 

1. Địa chỉ, điện thoại, fax, email, website (nếu có) 

2ể Cơ cấu tổ chức, loại hình doanh nghiệp (Cần thề hiện rõ sơ đồ tô chức, mô tả chức 
năng nhiệm vụ của các bộ phận) 

3. Sự tham gia của cộng đồng (tổng số lao động, số lao động địa phương, mức độ tham 
gia của cộng đồng trong cơ cấu ban lãnh đạo, cơ cấu vốn góp của cộng đông) 

4. Hoạt động kế toán của cơ sở (Mô tả số lượng nhân viên làm nghiệp vụ kế toán, trình 
độ nhân viên, tính liên tục của hoạt động kế toán) 

5. Tình hình tiếp thị sản phẩm 

- Mô tả khách hàng chính (thị trường địa phương, trong nước, quốc tế - họp đồng/hóa 
đơn bán hàng); 

- T ổ  c h ứ c  p h â n  p h ố i :  b á n  t ạ i  n ơ i  s ả n  x u ấ t  ( m ô  t ả  k h u  v ự c  b á n  h à n g ,  h ì n h  ả n h  m i n h  
họaế..), đại lý (tên, địa chỉ), hệ thống phân phối (sơ đồ, địa chỉ các bộ phận - khu vực); 

- Quảng bá sản phẩm: Kế hoạch (quảng bá theo tháng, năm), các hoạt động (hồ sơ, tài 
liệu minh chứng đã thực hiện) 

6. Phương án bảo vệ môi trường (Cam kết bảo vệ môi trường/đánh giá tác động bảo vệ 
môi trường hoặc kế hoạch thu gom rác thải, hệ thống xử lý chất thải). 

XÁC NHẬN CỦA UBND XẢ, 
(Ký tên, đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
Tồ CHỨC, Hộ CÁ THẺ 

(Kỷ tên, đóng dấu) 




